
TRỌNG TÀI:

ĐỊA CHỈ: SỐ 57 LÂM HOẰNG - HUẾ

BẢNG A NAM U15 - THCS

CLB THCS Nguyễn Cư Trinh

CLB THCS Thủy Phù

CLB Cộng đồng Hương An

CLB THCS Đặng Dung

CLB THCS Điền Hòa

CLB THCS Phú Xuân

1 A NAM CLB Cộng đồng Hương An - CLB THCS Phú Xuân 8.00 - 8.20

2 A NỮ CLB THCS Nguyễn Cư Trinh - CLB THCS Đặng Dung  (Bảng A Nữ) 8.25 - 8. 45

3 A NAM CLB THCS Thủy Phù - CLB THCS Điền Hòa 8.50 - 9.10

4 A NỮ CLB THCS Thủy Phù - CLB THCS Điền Hòa 9.15 - 9. 35

5 A NAM CLB THCS Nguyễn Cư Trinh - CLB THCS Đặng Dung 9.40 - 10.00

6 A NỮ CLB Cộng đồng Hương An - CLB THCS Phú Xuân 10.05 - 10.25

7 A NAM CLB THCS Nguyễn Cư Trinh - CLB THCS Thủy Phù 14.30 - 14.50

8 A NỮ CLB THCS Nguyễn Cư Trinh - CLB THCS Thủy Phù 14.55 - 15.15

9 A NAM CLB Cộng đồng Hương An - CLB THCS Đặng Dung  15.20 - 15.40

KHAI MẠC

10 A NỮ CLB Cộng đồng Hương An - CLB THCS Đặng Dung  7.00 - 7.20

11 A NAM CLB THCS Phú Xuân  - CLB THCS Điền Hòa 7.25 - 7.45

12 A NỮ CLB THCS Phú Xuân  - CLB THCS Điền Hòa 7.50 - 8.10

13 A NAM CLB THCS Nguyễn Cư Trinh - CLB Cộng đồng Hương An 8.15 - 8.35

14 A NỮ CLB THCS Nguyễn Cư Trinh - CLB Cộng đồng Hương An 8.40 - 9.00

15 A NAM CLB THCS Phú Xuân  - CLB THCS Thủy Phù 9.05 - 9. 25

16 A NỮ CLB THCS Phú Xuân  - CLB THCS Thủy Phù 9.30 - 9.50

17 A NAM CLB THCS Điền Hòa  - CLB THCS Đặng Dung 15.00-15.20 

18 A NỮ CLB THCS Điền Hòa  - CLB THCS Đặng Dung 15.25 - 15.45 

19 A NAM CLB THCS Nguyễn Cư Trinh - CLB THCS Phú Xuân 15.50-16.10 

20 A NỮ CLB THCS Nguyễn Cư Trinh - CLB THCS Phú Xuân 16.15 - 16.35 

21 A NAM CLB THCS Điền Hòa - CLB Cộng đồng Hương An 16.40-17.00 

22 A NỮ CLB THCS Điền Hòa - CLB Cộng đồng Hương An 17.05 - 17.25

23 A NAM CLB THCS Đặng Dung - CLB THCS Thủy Phù 17.30 - 17.50 

24 A NỮ CLB THCS Đặng Dung - CLB THCS Thủy Phù 7.00 - 7.20

25 A NAM CLB THCS Nguyễn Cư Trinh - CLB THCS Điền Hòa  7.25 - 7.45

26 A NỮ CLB THCS Nguyễn Cư Trinh - CLB THCS Điền Hòa  7.50 - 8.10

27 A NAM CLB THCS Đặng Dung - CLB THCS Phú Xuân 8.15 - 8.35

28 A NỮ CLB THCS Đặng Dung - CLB THCS Phú Xuân 8.40 - 9.00

29 A NAM CLB THCS Thủy Phù - CLB Cộng đồng Hương An 9.05 - 9. 25

30 A NỮ CLB THCS Thủy Phù - CLB Cộng đồng Hương An 9.30 - 9.50

BẢNG A NỮ U15 - THCS

CLB THCS Nguyễn Cư Trinh

CLB THCS Thủy Phù

CLB Cộng đồng Hương An

CLB THCS Đặng Dung

CLB THCS Điền Hòa

CLB THCS Phú Xuân

9/6/2013

Chiều 

BUỔIBẢNG

Sáng 

Sáng 

sáng

Chiều 

THỜI GIAN
TRẬN 

 SỐ 
ĐỘI GẶP ĐỘI ĐỊA ĐIỂM 

LỊCH THI ĐẤU U 15 - THCS -  FFAV CÚP 2014

THỜI GIAN: TỪ 8 - 11 THÁNG 6 NĂM 2014

ĐỊA ĐIỂM: TRUNG TÂM  THANH THIẾU NHI TỈNH - SÂN SỐ 35
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10/6/2013
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1 Loại trực tiếp 1 nam Nhất A Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ nhất (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

2 Loại trực tiếp 2 nam Nhất B Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ hai (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

3 Loại trực tiếp 1 nữ Nhất A Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ nhất (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

4 Loại trực tiếp 2 nữ Nhất B Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ hai (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

5 Loại trực tiếp 3 nam Nhất C Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ ba (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

6 Loại trực tiếp 4 nam Nhất D Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ tư (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

7 Loại trực tiếp 3  nữ Nhất C Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ ba (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

8 Loại trực tiếp 4 nữ Nhất D Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ tư (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

9 Loại trực tiếp 5 nam Nhất E Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ năm (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

10 Loại trực tiếp 6 nam Nhất J Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ sáu (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

11 Loại trực tiếp 5 nữ Nhất E Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ năm (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

12 Loại trực tiếp 6 nữ Nhất F Nữ - Nhất J Nữ Sân số 8 An Cựu City 1

13 Loại trực tiếp 7 nam Nhất G Nam - Nhất I Nam Sân số 5 An Cựu City 1

14 Loại trực tiếp 8 nam Nhất H Nam - Nhất K Nam Sân số 6 An Cựu City 1

15 Loại trực tiếp 7 nữ Nhất G Nữ - Nhất I Nữ Sân số 7 An Cựu City 1

16 Loại trực tiếp 8 nữ Nhất H Nữ - Nhất K Nữ Sân số 8 An Cựu City 1

17 Tứ kết A 1 nam Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

18 Tứ kế A 2 nam Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

19 Tứ kết A 1 nữ Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

20 Tứ kết A 2 nữ Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

21 Tứ kết A 3 nam Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

22 Tứ kết A 4 nam Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

23 Tứ kết A 3 nữ Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

24 Tứ kết A 4 nữ Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

25 Tứ kết B 1 nam Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

26 Tứ kết B 2 nam Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

27 Tứ kết B 1 nữ Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

28 Tứ kết B 2 nữ Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

29 Tứ kết B 3 nam Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

30 Tứ kết B 4 nam Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

31 Tứ kết B 3 nữ Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

32 Tứ kết B 4 nữ Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

33 Bán kết A 1 nam Thắng tứ kết 1 (nam) - Thắng tứ kết 2 (nam) 7.00 - 7.20 Sân Tự Do 1

34 Bán kết A1 nữ Thắng tứ kết 1 (nữ) - Thắng tứ kết 2 (nữ) 7.00 - 7.20 Sân Tự Do 2

35 Bán kết A 2 nam Thắng tứ kết 3 (nam) - Thắng tứ kết 4 (nam) 7.25 - 7.45 Sân Tự Do 1

36 Bán kết A 2 nữ Thắng tứ kết 3 (nữ) - Thắng tứ kết 4 (nữ) 7.25 - 7.45 Sân Tự Do 2

37 Bán kết B 1 nam Thua tứ kết 1 (nam) - Thua tứ kết 2 (nam) 7.50 - 8.10 Sân Tự Do 1

38 Bán kết B 1 nữ Thua tứ kết 1 (nữ) - Thua tứ kết 2 (nữ) 7.50 - 8.10 Sân Tự Do 2

39 Bán kết B 2 nam Thua tứ kết 3 (nam) - Thua tứ kết 4 (nam) 8.15 - 8.35 Sân Tự Do 1

40 Bán kết B 2 nữ Thua tứ kết 3 (nữ) - Thua tứ kết 4 (nữ) 8.15 - 8.35 Sân Tự Do 2

41 Tranh giải A 3 nam Thua Bán kết 1 nam -  Thua Bán kết 2 nam 8.40 - 9.00 Sân Tự Do 1

42 Tranh giải A 3 nữ Thua Bán kết 1 nữ - Thua Bán kết 2 nữ 8.40 - 9.00 Sân Tự Do 2

43 Tranh giải B 3  nam Thua Bán kết B 1 nam - Thua Bán kết B 2 nam 9.05 - 9. 25 Sân Tự Do 1

44 Tranh giải B 3 nữ Thua Bán kết B 1 nữ - Thua Bán kết B 2 nữ 9.05 - 9. 25 Sân Tự Do 2

45 Chung kết B nam Thắng Bán kết B 1 nam - Thắng Bán kết B 2 nam 15.00 - 15.20 Sân Tự Do 1

46 Chung kết B nữ Thắng Bán kết B 1 nữ - Thắng Bán kết B 2 nữ 15.00 - 15.20 Sân Tự Do 2

47 Chung kết A Nam Thắng Bán kết 1 nam -Thắng Bán kết 2 nam 15.25 - 15.45 Sân Tự Do 1

48 Chung kết A Nữ Thắng Bán kết 1 nữ - Thắng Bán kết 2 nữ 15.25 - 15.45 Sân Tự Do 2

Chiều 

11/6/2013

Sáng 

Chiều 

Xem thi đấu bán kết và chung kết tại sân vận động Tự do 

và dự Lễ bế mạc 
14.30-17.00 Sân Tự Do

10/6/2013

15.40 - 16.00

15.40 - 16.00

15.15 - 15.35

15.15 - 15.35

16.55 - 17.15

16.55 - 17.15

16.30 - 16.50

16.30 - 16.50

16.05 - 16.25

16.05 - 16.25

14.50 - 15.10

14.50 - 15.10

14.00 - 14.20

14.00 - 14.20

14.25 - 14.45

14.25 - 14.45



TRỌNG TÀI:

ĐỊA CHỈ: SỐ 57 LÂM HOẰNG - HUẾ

BẢNG B NAM U15 -THCS

CLB THCS Lộc Thủy

CLB THCS Long Quảng

 CLB THCS Lê Lợi - A Lưới 

TT Rồng Xanh

CLB THCS Lê Hồng Phong

1 B NỮ CLB THCS Lê Lợi - CLB THCS Lê Hồng Phong  8.00 - 8.20

2 B NAM CLB THCS Lộc Thủy - TT Rồng Xanh 8.25 - 8. 45

3 B NỮ CLB THCS Long Quảng - Trung tâm bảo trợ trẻ em tỉnh 8.50 - 9.10

4 B NAM CLB THCS Long Quảng - CLB THCS Lê Hồng Phong  9.15 - 9. 35

5 B NỮ CLB THCS Lộc Thủy - TT Rồng Xanh 9.40 - 10.00

6 B NAM CLB THCS Lộc Thủy - CLB THCS Long Quảng 10.05 - 10.25

KHAI MẠC Chiều 

7 B NAM CLB THCS Lộc Thủy - CLB THCS Lê Lợi 7.00 - 7.20

8 B NỮ CLB THCS Lê Hồng Phong  - Trung tâm bảo trợ trẻ em tỉnh 7.25 - 7.45

9 B NAM CLB THCS Lê Hồng Phong  - TT Rồng Xanh 7.50 - 8.10

10 B NỮ CLB THCS Lộc Thủy - CLB THCS Lê Lợi 8.15 - 8.35

11 B NAM CLB THCS Lê Hồng Phong  - CLB THCS Lê Lợi 8.40 - 9.00

12 B NỮ CLB THCS Lê Hồng Phong  - CLB THCS Long Quảng 9.05 - 9. 25

13 B NAM TT Rồng Xanh - CLB THCS Long Quảng 9.30 - 9.50

14 B NỮ Trung tâm bảo trợ trẻ em tỉnh  - TT Rồng Xanh  15.00-15.20 

15 B NAM CLB THCS Lộc Thủy - CLB THCS Lê Hồng Phong  15.25 - 15.45 

16 B NỮ CLB THCS Lộc Thủy - CLB THCS Lê Hồng Phong  15.50-16.10 

17 B NAM CLB THCS Long Quảng - CLB THCS Lê Lợi 16.15 - 16.35 

18 B NỮ Trung tâm bảo trợ trẻ em tỉnh  - CLB THCS Lê Lợi 16.40-17.00 

19 B NỮ TT Rồng Xanh  - CLB THCS Long Quảng 17.05 - 17.25

20 B NỮ CLB THCS Lộc Thủy - Trung tâm bảo trợ trẻ em tỉnh 17.30 - 17.50 

21 B NỮ TT Rồng Xanh  - CLB THCS Lê Hồng Phong  7.00 - 7.20

22 B NỮ CLB THCS Long Quảng - CLB THCS Lê Lợi 7.25 - 7.45

23 B NAM CLB THCS Lê Lợi - TT Rồng Xanh  7.50 - 8.10

24 B NỮ CLB THCS Lộc Thủy - CLB THCS Long Quảng 8.15 - 8.35

25 B NỮ CLB THCS Lê Lợi - TT Rồng Xanh  8.40 - 9.00
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BẢNG B NỮ U15- THCS

CLB THCS Lộc Thủy

THỜI GIAN

10/6/2013

TRẬN 

 SỐ 
ĐỘI GẶP ĐỘI ĐỊA ĐIỂM BUỔIBẢNG

CLB THCS Long Quảng

CLB THCS Lê Lợi - A Lưới 

TT Rồng Xanh

CLB THCS Lê Hồng Phong 

Trung tâm bảo trợ trẻ em tỉnh

NGÀY 

8/6/2013

Sáng 

9/6/2013

Chiều 

sáng

Sáng 

LỊCH THI ĐẤU U 15 - THCS -  FFAV CÚP 2014

THỜI GIAN: TỪ 8 - 11 THÁNG 6 NĂM 2014

ĐỊA ĐIỂM: TRUNG TÂM  THANH THIẾU NHI TỈNH - SÂN SỐ 36



1 Loại trực tiếp 1 nam Nhất A Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ nhất (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

2 Loại trực tiếp 2 nam Nhất B Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ hai (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

3 Loại trực tiếp 1 nữ Nhất A Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ nhất (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

4 Loại trực tiếp 2 nữ Nhất B Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ hai (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

5 Loại trực tiếp 3 nam Nhất C Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ ba (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

6 Loại trực tiếp 4 nam Nhất D Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ tư (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

7 Loại trực tiếp 3  nữ Nhất C Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ ba (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

8 Loại trực tiếp 4 nữ Nhất D Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ tư (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

9 Loại trực tiếp 5 nam Nhất E Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ năm (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

10 Loại trực tiếp 6 nam Nhất J Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ sáu (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

11 Loại trực tiếp 5 nữ Nhất E Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ năm (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

12 Loại trực tiếp 6 nữ Nhất F Nữ - Nhất J Nữ Sân số 8 An Cựu City 1

13 Loại trực tiếp 7 nam Nhất G Nam - Nhất I Nam Sân số 5 An Cựu City 1

14 Loại trực tiếp 8 nam Nhất H Nam - Nhất K Nam Sân số 6 An Cựu City 1

15 Loại trực tiếp 7 nữ Nhất G Nữ - Nhất I Nữ Sân số 7 An Cựu City 1

16 Loại trực tiếp 8 nữ Nhất H Nữ - Nhất K Nữ Sân số 8 An Cựu City 1

17 Tứ kết A 1 nam Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

18 Tứ kế A 2 nam Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

19 Tứ kết A 1 nữ Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

20 Tứ kết A 2 nữ Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

21 Tứ kết A 3 nam Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

22 Tứ kết A 4 nam Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

23 Tứ kết A 3 nữ Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

24 Tứ kết A 4 nữ Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

25 Tứ kết B 1 nam Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

26 Tứ kết B 2 nam Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

27 Tứ kết B 1 nữ Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

28 Tứ kết B 2 nữ Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

29 Tứ kết B 3 nam Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

30 Tứ kết B 4 nam Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

31 Tứ kết B 3 nữ Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

32 Tứ kết B 4 nữ Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

33 Bán kết A 1 nam Thắng tứ kết 1 (nam) - Thắng tứ kết 2 (nam) 7.00 - 7.20 Sân Tự Do 1

34 Bán kết A1 nữ Thắng tứ kết 1 (nữ) - Thắng tứ kết 2 (nữ) 7.00 - 7.20 Sân Tự Do 2

35 Bán kết A 2 nam Thắng tứ kết 3 (nam) - Thắng tứ kết 4 (nam) 7.25 - 7.45 Sân Tự Do 1

36 Bán kết A 2 nữ Thắng tứ kết 3 (nữ) - Thắng tứ kết 4 (nữ) 7.25 - 7.45 Sân Tự Do 2

37 Bán kết B 1 nam Thua tứ kết 1 (nam) - Thua tứ kết 2 (nam) 7.50 - 8.10 Sân Tự Do 1

38 Bán kết B 1 nữ Thua tứ kết 1 (nữ) - Thua tứ kết 2 (nữ) 7.50 - 8.10 Sân Tự Do 2

39 Bán kết B 2 nam Thua tứ kết 3 (nam) - Thua tứ kết 4 (nam) 8.15 - 8.35 Sân Tự Do 1

40 Bán kết B 2 nữ Thua tứ kết 3 (nữ) - Thua tứ kết 4 (nữ) 8.15 - 8.35 Sân Tự Do 2

41 Tranh giải A 3 nam Thua Bán kết 1 nam -  Thua Bán kết 2 nam 8.40 - 9.00 Sân Tự Do 1

42 Tranh giải A 3 nữ Thua Bán kết 1 nữ - Thua Bán kết 2 nữ 8.40 - 9.00 Sân Tự Do 2

43 Tranh giải B 3  nam Thua Bán kết B 1 nam - Thua Bán kết B 2 nam 9.05 - 9. 25 Sân Tự Do 1

44 Tranh giải B 3 nữ Thua Bán kết B 1 nữ - Thua Bán kết B 2 nữ 9.05 - 9. 25 Sân Tự Do 2

45 Chung kết B nam Thắng Bán kết B 1 nam - Thắng Bán kết B 2 nam 15.00 - 15.20 Sân Tự Do 1

46 Chung kết B nữ Thắng Bán kết B 1 nữ - Thắng Bán kết B 2 nữ 15.00 - 15.20 Sân Tự Do 2

47 Chung kết A Nam Thắng Bán kết 1 nam -Thắng Bán kết 2 nam 15.25 - 15.45 Sân Tự Do 1

48 Chung kết A Nữ Thắng Bán kết 1 nữ - Thắng Bán kết 2 nữ 15.25 - 15.45 Sân Tự Do 2

14.30-17.00

14.00 - 14.20

14.25 - 14.45

14.25 - 14.45

11/6/2013

15.40 - 16.00

16.05 - 16.25

Chiều 

Chiều 

Sân Tự Do

Sáng 

10/6/2013

14.50 - 15.10

14.50 - 15.10

15.15 - 15.35

15.15 - 15.35

15.40 - 16.00

16.05 - 16.25

16.30 - 16.50

16.30 - 16.50

16.55 - 17.15

14.00 - 14.20

16.55 - 17.15

Xem thi đấu bán kết và chung kết tại sân vận động Tự do 

và dự Lễ bế mạc 



TRỌNG TÀI:

ĐỊA CHỈ: SỐ 03 HÀ HUY TẬP - HUẾ

BẢNG C NAM U15- THCS 

 CLB THCS Hải Dương

 CLB THCS Quảng Lợi

 CLB THCS Thị Trấn Phong Điền (Nguyễn Duy - Nam)

 CLB THCS Phú Mậu

CLB THCS Lăng Cô

CLB THCS Phong Xuân

1 C NAM CLB THCS Hải Dương - CLB THCS Phú Mậu 8.00 - 8.20

2 C NỮ TTBTTE An Tây - CLB THCS Thị Trấn Phong Điền (Nguyễn Duy Nữ) 8.25 - 8. 45

3 C NAM CLB THCS Phong Xuân - CLB THCS Thị Trấn Phong Điền 8.50 - 9.10

4 C NỮ CLB THCS Hải Dương - CLB THCS Phú Mậu  9.15 - 9. 35

5 C NAM CLB THCS Quảng Lợi - CLB THCS Lăng Cô  9.40 - 10.00

6 C NỮ CLB THCS Quảng Lợi - CLB THCS Lăng Cô  10.05 - 10.25

7 C NAM CLB THCS Phong Xuân - CLB THCS Hải Dương 14.30 - 14.50

8 C NỮ TTBTTE An Tây - CLB THCS Hải Dương 14.55 - 15.15

9 C NAM CLB THCS Quảng Lợi - CLB THCS Thị Trấn Phong Điền 15.20 - 15.40

KHAI MẠC

10 C NỮ CLB THCS Quảng Lợi - CLB THCS Thị Trấn Phong Điền  (Nguyễn Duy Nữ) 7.00 - 7.20

11 C NAM CLB THCS Lăng Cô - CLB THCS Phú Mậu  7.25 - 7.45

12 C NỮ CLB THCS Lăng Cô - CLB THCS Phú Mậu  7.50 - 8.10

13 C NAM CLB THCS Phong Xuân - CLB THCS Quảng Lợi 8.15 - 8.35

14 C NỮ TTBTTE An Tây - CLB THCS Quảng Lợi 8.40 - 9.00

15 C NAM CLB THCS Lăng Cô  - CLB THCS Hải Dương 9.05 - 9. 25

16 C NỮ CLB THCS Lăng Cô  - CLB THCS Hải Dương 9.30 - 9.50

17 C NAM CLB THCS Phú Mậu  - CLB THCS Thị Trấn Phong Điền 15.00-15.20 

18 C NỮ CLB THCS Phú Mậu  - CLB THCS Thị Trấn Phong Điền (Nguyễn Duy Nữ) 15.25 - 15.45 

19 C NAM CLB THCS Phong Xuân- CLB THCS Lăng Cô  15.50-16.10 

20 C NỮ TTBTTE An Tây - CLB THCS Lăng Cô  16.15 - 16.35 

21 C NAM CLB THCS Phú Mậu  - CLB THCS Quảng Lợi 16.40-17.00 

22 C NỮ CLB THCS Phú Mậu  - CLB THCS Quảng Lợi 17.05 - 17.25

23 C NAM CLB THCS Thị Trấn Phong Điền  - CLB THCS Hải Dương 17.30 - 17.50 

24 C NỮ CLB THCS Thị Trấn Phong Điền (Nguyễn Duy Nữ)  - CLB THCS Hải Dương 7.00 - 7.20

25 C NAM CLB THCS Phong Xuân - CLB THCS Phú Mậu  7.25 - 7.45

26 C NỮ TTBTTE An Tây - CLB THCS Phú Mậu  7.50 - 8.10

27 C NAM CLB THCS Thị Trấn Phong Điền - CLB THCS Lăng Cô  8.15 - 8.35

28 C NỮ CLB THCS Thị Trấn Phong Điền (Nguyễn Duy Nữ) - CLB THCS Lăng Cô  8.40 - 9.00

29 C NAM CLB THCS Hải Dương - CLB THCS Quảng Lợi 9.05 - 9. 25

30 C NỮ CLB THCS Hải Dương - CLB THCS Quảng Lợi 9.30 - 9.50

BẢNG C NỮ U15- THCS 

TTBTTE An Tây

CLB THCS Hải Dương

CLB THCS Quảng Lợi

TRẬN 

 SỐ 
ĐỘI GẶP ĐỘI 

Sáng 

LỊCH THI ĐẤU U 15 - THCS -  FFAV CÚP 2014

THỜI GIAN: TỪ 8 - 11 THÁNG 6 NĂM 2014

10/6/2013

BẢNG NGÀY THỜI GIAN BUỔI

8/6/2013

sáng

Chiều 

9/6/2013

Chiều 

Sáng 

ĐỊA ĐIỂM: SÂN CỎ NHÂN TẠO XUÂN PHÚ - SÂN SỐ 3

CLB THCS Thị Trấn Phong Điền (Nguyễn Duy Nữ)

CLB THCS Phú Mậu

CLB THCS Lăng Cô

ĐỊA ĐIỂM 

S
â

n
 s

ố
 3

 X
u

â
n

 P
h

ú
 -

 S
ố

 3
 H

à
 H

u
y

 t
ậ

p



1 Loại trực tiếp 1 nam Nhất A Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ nhất (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

2 Loại trực tiếp 2 nam Nhất B Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ hai (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

3 Loại trực tiếp 1 nữ Nhất A Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ nhất (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

4 Loại trực tiếp 2 nữ Nhất B Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ hai (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

5 Loại trực tiếp 3 nam Nhất C Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ ba (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

6 Loại trực tiếp 4 nam Nhất D Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ tư (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

7 Loại trực tiếp 3  nữ Nhất C Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ ba (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

8 Loại trực tiếp 4 nữ Nhất D Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ tư (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

9 Loại trực tiếp 5 nam Nhất E Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ năm (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

10 Loại trực tiếp 6 nam Nhất J Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ sáu (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

11 Loại trực tiếp 5 nữ Nhất E Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ năm (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

12 Loại trực tiếp 6 nữ Nhất F Nữ - Nhất J Nữ Sân số 8 An Cựu City 1

13 Loại trực tiếp 7 nam Nhất G Nam - Nhất I Nam Sân số 5 An Cựu City 1

14 Loại trực tiếp 8 nam Nhất H Nam - Nhất K Nam Sân số 6 An Cựu City 1

15 Loại trực tiếp 7 nữ Nhất G Nữ - Nhất I Nữ Sân số 7 An Cựu City 1

16 Loại trực tiếp 8 nữ Nhất H Nữ - Nhất K Nữ Sân số 8 An Cựu City 1

17 Tứ kết A 1 nam Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

18 Tứ kế A 2 nam Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

19 Tứ kết A 1 nữ Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

20 Tứ kết A 2 nữ Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

21 Tứ kết A 3 nam Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

22 Tứ kết A 4 nam Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

23 Tứ kết A 3 nữ Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

24 Tứ kết A 4 nữ Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

25 Tứ kết B 1 nam Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

26 Tứ kết B 2 nam Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

27 Tứ kết B 1 nữ Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

28 Tứ kết B 2 nữ Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

29 Tứ kết B 3 nam Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

30 Tứ kết B 4 nam Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

31 Tứ kết B 3 nữ Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

32 Tứ kết B 4 nữ Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

33 Bán kết A 1 nam Thắng tứ kết 1 (nam) - Thắng tứ kết 2 (nam) 7.00 - 7.20 Sân Tự Do 1

34 Bán kết A1 nữ Thắng tứ kết 1 (nữ) - Thắng tứ kết 2 (nữ) 7.00 - 7.20 Sân Tự Do 2

35 Bán kết A 2 nam Thắng tứ kết 3 (nam) - Thắng tứ kết 4 (nam) 7.25 - 7.45 Sân Tự Do 1

36 Bán kết A 2 nữ Thắng tứ kết 3 (nữ) - Thắng tứ kết 4 (nữ) 7.25 - 7.45 Sân Tự Do 2

37 Bán kết B 1 nam Thua tứ kết 1 (nam) - Thua tứ kết 2 (nam) 7.50 - 8.10 Sân Tự Do 1

38 Bán kết B 1 nữ Thua tứ kết 1 (nữ) - Thua tứ kết 2 (nữ) 7.50 - 8.10 Sân Tự Do 2

39 Bán kết B 2 nam Thua tứ kết 3 (nam) - Thua tứ kết 4 (nam) 8.15 - 8.35 Sân Tự Do 1

40 Bán kết B 2 nữ Thua tứ kết 3 (nữ) - Thua tứ kết 4 (nữ) 8.15 - 8.35 Sân Tự Do 2

41 Tranh giải A 3 nam Thua Bán kết 1 nam -  Thua Bán kết 2 nam 8.40 - 9.00 Sân Tự Do 1

42 Tranh giải A 3 nữ Thua Bán kết 1 nữ - Thua Bán kết 2 nữ 8.40 - 9.00 Sân Tự Do 2

43 Tranh giải B 3  nam Thua Bán kết B 1 nam - Thua Bán kết B 2 nam 9.05 - 9. 25 Sân Tự Do 1

44 Tranh giải B 3 nữ Thua Bán kết B 1 nữ - Thua Bán kết B 2 nữ 9.05 - 9. 25 Sân Tự Do 2

45 Chung kết B nam Thắng Bán kết B 1 nam - Thắng Bán kết B 2 nam 15.00 - 15.20 Sân Tự Do 1

46 Chung kết B nữ Thắng Bán kết B 1 nữ - Thắng Bán kết B 2 nữ 15.00 - 15.20 Sân Tự Do 2

47 Chung kết A Nam Thắng Bán kết 1 nam -Thắng Bán kết 2 nam 15.25 - 15.45 Sân Tự Do 1

48 Chung kết A Nữ Thắng Bán kết 1 nữ - Thắng Bán kết 2 nữ 15.25 - 15.45 Sân Tự Do 2

Xem thi đấu bán kết và chung kết tại sân vận động Tự do 

và dự Lễ bế mạc 
14.30-17.00

16.55 - 17.15

10/6/2013

15.40 - 16.00

15.40 - 16.00

16.05 - 16.25

16.05 - 16.25

16.30 - 16.50

16.30 - 16.50

16.55 - 17.15

Chiều 

Sáng 

Sân Tự Do

11/6/2014

Chiều 

14.00 - 14.20

14.00 - 14.20

14.25 - 14.45

14.25 - 14.45

14.50 - 15.10

14.50 - 15.10

15.15 - 15.35

15.15 - 15.35



TRỌNG TÀI:

ĐỊA CHỈ: SỐ 03 HÀ HUY TẬP - HUẾ

BẢNG D NAM U15- THCS

CLB THCS Khe Tre

 CLB THCS Quang Trung

CLB THCS Phan Sao Nam

 CLB THCS Thủy Vân

CLB THCS Hương Văn

1 D NAM CLB THCS Khe Tre - CLB THCS Phan Sao Nam  8.00 - 8.20

2 D NỮ CLB THCS Khe Tre - CLB THCS Phan Sao Nam  8.25 - 8. 45

3 D NAM CLB THCS Quang Trung - CLB THCS Thủy Vân 8.50 - 9.10

4 D NỮ CLB THCS Quang Trung - CLB THCS Thủy Vân 9.15 - 9. 35

5 D NAM CLB THCS Khe Tre - CLB THCS Quang Trung 9.40 - 10.00

KHAI MẠC Chiều 

6 D Nam CLB THCS Hương Văn  - CLB THCS Thủy Vân 7.25 - 7.45

7 D NỮ CLB THCS Hương Văn  - CLB THCS Thủy Vân 7.50 - 8.10

8 D NAM CLB THCS Hương Văn  - CLB THCS Quang Trung 8.15 - 8.35

9 D NỮ CLB THCS Hương Văn  - CLB THCS Quang Trung 8.40 - 9.00

10 D NAM CLB THCS Thủy Vân  - CLB THCS Phan Sao Nam 9.05 - 9. 25

11 D NỮ CLB THCS Thủy Vân  - CLB THCS Phan Sao Nam 15.25 - 15.45 

12 D NAM CLB THCS Khe Tre - CLB THCS Hương Văn 15.50-16.10 

13 D NỮ CLB THCS Khe Tre - CLB THCS Hương Văn 16.15 - 16.35 

14 D NAM CLB THCS Phan Sao Nam  - CLB THCS Quang Trung 16.40-17.00 

15 D NỮ CLB THCS Phan Sao Nam  - CLB THCS Quang Trung 17.05 - 17.25

16 D NAM CLB THCS Khe Tre - CLB THCS Thủy Vân  17.30 - 17.50 

17 D NỮ CLB THCS Khe Tre - CLB THCS Thủy Vân  7.00 - 7.20

18 D NAM CLB THCS Phan Sao Nam  - CLB THCS Hương Văn 7.25 - 7.45

19 D NỮ CLB THCS Phan Sao Nam  - CLB THCS Hương Văn 7.50 - 8.10

20 D NỮ CLB THCS Khe Tre - CLB THCS Quang Trung 09.00-09.20

BẢNG D NỮ U15 - THCS

CLB THCS Khe Tre

CLB THCS Quang Trung

CLB THCS Phan Sao Nam

CLB THCS Thủy Vân

CLB THCS Hương Văn

Chiều 
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THỜI GIAN: TỪ 8 - 11 THÁNG 6 NĂM 2014

ĐỊA ĐIỂM: SÂN CỎ NHÂN TẠO XUÂN PHÚ - SÂN SỐ 4

BẢNG ĐỊA ĐIỂM BUỔI

10/6/2013

8/6/2013

ĐỘI GẶP ĐỘI 

9/6/2013

Sáng 

NGÀY 
TRẬN 

 SỐ 

LỊCH THI ĐẤU U 15 - THCS -  FFAV CÚP 2014

sáng

Sáng 

THỜI GIAN



1 Loại trực tiếp 1 nam Nhất A Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ nhất (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

2 Loại trực tiếp 2 nam Nhất B Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ hai (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

3 Loại trực tiếp 1 nữ Nhất A Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ nhất (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

4 Loại trực tiếp 2 nữ Nhất B Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ hai (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

5 Loại trực tiếp 3 nam Nhất C Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ ba (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

6 Loại trực tiếp 4 nam Nhất D Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ tư (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

7 Loại trực tiếp 3  nữ Nhất C Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ ba (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

8 Loại trực tiếp 4 nữ Nhất D Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ tư (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

9 Loại trực tiếp 5 nam Nhất E Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ năm (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

10 Loại trực tiếp 6 nam Nhất J Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ sáu (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

11 Loại trực tiếp 5 nữ Nhất E Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ năm (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

12 Loại trực tiếp 6 nữ Nhất F Nữ - Nhất J Nữ Sân số 8 An Cựu City 1

13 Loại trực tiếp 7 nam Nhất G Nam - Nhất I Nam Sân số 5 An Cựu City 1

14 Loại trực tiếp 8 nam Nhất H Nam - Nhất K Nam Sân số 6 An Cựu City 1

15 Loại trực tiếp 7 nữ Nhất G Nữ - Nhất I Nữ Sân số 7 An Cựu City 1

16 Loại trực tiếp 8 nữ Nhất H Nữ - Nhất K Nữ Sân số 8 An Cựu City 1

17 Tứ kết A 1 nam Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

18 Tứ kế A 2 nam Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

19 Tứ kết A 1 nữ Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

20 Tứ kết A 2 nữ Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

21 Tứ kết A 3 nam Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

22 Tứ kết A 4 nam Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

23 Tứ kết A 3 nữ Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

24 Tứ kết A 4 nữ Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

25 Tứ kết B 1 nam Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

26 Tứ kết B 2 nam Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

27 Tứ kết B 1 nữ Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

28 Tứ kết B 2 nữ Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

29 Tứ kết B 3 nam Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

30 Tứ kết B 4 nam Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

31 Tứ kết B 3 nữ Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

32 Tứ kết B 4 nữ Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

33 Bán kết A 1 nam Thắng tứ kết 1 (nam) - Thắng tứ kết 2 (nam) 7.00 - 7.20 Sân Tự Do 1

34 Bán kết A1 nữ Thắng tứ kết 1 (nữ) - Thắng tứ kết 2 (nữ) 7.00 - 7.20 Sân Tự Do 2

35 Bán kết A 2 nam Thắng tứ kết 3 (nam) - Thắng tứ kết 4 (nam) 7.25 - 7.45 Sân Tự Do 1

36 Bán kết A 2 nữ Thắng tứ kết 3 (nữ) - Thắng tứ kết 4 (nữ) 7.25 - 7.45 Sân Tự Do 2

37 Bán kết B 1 nam Thua tứ kết 1 (nam) - Thua tứ kết 2 (nam) 7.50 - 8.10 Sân Tự Do 1

38 Bán kết B 1 nữ Thua tứ kết 1 (nữ) - Thua tứ kết 2 (nữ) 7.50 - 8.10 Sân Tự Do 2

39 Bán kết B 2 nam Thua tứ kết 3 (nam) - Thua tứ kết 4 (nam) 8.15 - 8.35 Sân Tự Do 1

40 Bán kết B 2 nữ Thua tứ kết 3 (nữ) - Thua tứ kết 4 (nữ) 8.15 - 8.35 Sân Tự Do 2

41 Tranh giải A 3 nam Thua Bán kết 1 nam -  Thua Bán kết 2 nam 8.40 - 9.00 Sân Tự Do 1

42 Tranh giải A 3 nữ Thua Bán kết 1 nữ - Thua Bán kết 2 nữ 8.40 - 9.00 Sân Tự Do 2

43 Tranh giải B 3  nam Thua Bán kết B 1 nam - Thua Bán kết B 2 nam 9.05 - 9. 25 Sân Tự Do 1

44 Tranh giải B 3 nữ Thua Bán kết B 1 nữ - Thua Bán kết B 2 nữ 9.05 - 9. 25 Sân Tự Do 2

45 Chung kết B nam Thắng Bán kết B 1 nam - Thắng Bán kết B 2 nam 15.00 - 15.20 Sân Tự Do 1

46 Chung kết B nữ Thắng Bán kết B 1 nữ - Thắng Bán kết B 2 nữ 15.00 - 15.20 Sân Tự Do 2

47 Chung kết A Nam Thắng Bán kết 1 nam -Thắng Bán kết 2 nam 15.25 - 15.45 Sân Tự Do 1

48 Chung kết A Nữ Thắng Bán kết 1 nữ - Thắng Bán kết 2 nữ 15.25 - 15.45 Sân Tự Do 2

Xem thi đấu bán kết và chung kết tại sân vận động Tự do 

và dự Lễ bế mạc 
14.30-17.00

Sáng 

Sân Tự Do

Chiều 

11/6/2014

14.50 - 15.10

15.15 - 15.35

15.15 - 15.35

15.40 - 16.00

15.40 - 16.00

16.05 - 16.25

16.05 - 16.25

16.30 - 16.50

16.30 - 16.50

16.55 - 17.15

16.55 - 17.15

Chiều 

10/6/2013

14.00 - 14.20

14.25 - 14.45

14.25 - 14.45

14.50 - 15.10

14.00 - 14.20



ĐỊA CHỈ: SỐ 07 KHU ĐÔ THỊ MỚI AN CỰU CITY - HUẾ

BẢNG E NAM U15 - THCS

CLB THCS Quảng Phú

 CLB THCS Phong Hiền

 CLB THCS Phú Thuận

 CLB THCS Vinh Hưng

CLB TH & THCS Nam Phú

 CLB THCS Trần Hưng Đạo

1 E NAM CLB THCS Phú Thuận - CLB THCS Trần Hưng Đạo  8.00 - 8.20

2 E NỮ CLB THCS Quảng Phú - CLB THCS Vinh Hưng 8.25 - 8. 45

3 E NAM CLB THCS Phong Hiền - CLB TH & THCS Nam Phú  8.50 - 9.10

4 E NỮ CLB THCS Phong Hiền - CLB TH & THCS Nam Phú  9.15 - 9. 35

5 E NAM  CLB THCS Quảng Phú - CLB THCS Vinh Hưng 9.40 - 10.00

6 E NỮ CLB THCS Phú Thuận - CLB THCS Trần Hưng Đạo  10.05 - 10.25

7 E NAM CLB THCS Quảng Phú - CLB THCS Phong Hiền 14.30 - 14.50

8 E NỮ CLB THCS Quảng Phú - CLB THCS Phong Hiền 14.55 - 15.15

9 E NAM CLB THCS Phú Thuận - CLB THCS Vinh Hưng  15.20 - 15.40

KHAI MẠC

10 E NỮ CLB THCS Phú Thuận - CLB THCS Vinh Hưng  7.00 - 7.20

11 E NAM CLB THCS Trần Hưng Đạo  - CLB TH & THCS Nam Phú 7.25 - 7.45

12 E NỮ CLB THCS Trần Hưng Đạo  - CLB TH & THCS Nam Phú 7.50 - 8.10

13 E NAM CLB THCS Quảng Phú - CLB THCS Phú Thuận 8.15 - 8.35

14 E NỮ CLB THCS Quảng Phú - CLB THCS Phú Thuận 8.40 - 9.00

15 E NAM CLB THCS Trần Hưng Đạo  - CLB THCS Phong Hiền 9.05 - 9. 25

16 E NỮ CLB THCS Trần Hưng Đạo  - CLB THCS Phong Hiền 9.30 - 9.50

17 E NAM CLB TH & THCS Nam Phú  - CLB THCS Vinh Hưng  15.00-15.20 

18 E NỮ CLB TH & THCS Nam Phú  - CLB THCS Vinh Hưng  15.25 - 15.45 

19 E NAM CLB THCS Quảng Phú - CLB THCS Trần Hưng Đạo 15.50-16.10 

20 E NỮ CLB THCS Quảng Phú - CLB THCS Trần Hưng Đạo 16.15 - 16.35 

21 E NAM CLB TH & THCS Nam Phú - CLB THCS Phú Thuận 16.40-17.00 

22 E NỮ CLB TH & THCS Nam Phú - CLB THCS Phú Thuận 17.05 - 17.25

23 E NAM CLB THCS Vinh Hưng - CLB THCS Phong Hiền 17.30 - 17.50 

24 E NỮ CLB THCS Vinh Hưng - CLB THCS Phong Hiền 7.00 - 7.20

25 E NAM CLB THCS Quảng Phú - CLB TH & THCS Nam Phú 7.25 - 7.45

26 E NỮ CLB THCS Quảng Phú - CLB TH & THCS Nam Phú 7.50 - 8.10

27 E NAM CLB THCS Vinh Hưng  - CLB THCS Trần Hưng Đạo 8.15 - 8.35

28 E NỮ CLB THCS Vinh Hưng  - CLB THCS Trần Hưng Đạo 8.40 - 9.00

29 E NAM CLB THCS Phong Hiền - CLB THCS Phú Thuận 9.05 - 9. 25

30 E NỮ CLB THCS Phong Hiền - CLB THCS Phú Thuận 9.30 - 9.50

BẢNG E NỮ U15 - THCS

CLB THCS Quảng Phú

CLB THCS Phong Hiền

TRỌNG TÀI:

TRẬN 

 SỐ 

CLB THCS Phú Thuận

CLB THCS Vinh Hưng

CLB TH & THCS Nam Phú

CLB THCS Trần Hưng Đạo

ĐỘI GẶP ĐỘI BUỔIBẢNG NGÀY 

sáng

Chiều 
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10/6/2013

Sáng 

LỊCH THI ĐẤU U 15 - THCS -  FFAV CÚP 2014

THỜI GIAN: TỪ 8 - 11 THÁNG 6 NĂM 2014

ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN

Sáng 

8/6/2013

Chiều 

ĐỊA ĐIỂM: SÂN CỎ NHÂN TẠO AN CỰU CITY 1 - SÂN SỐ 5

9/6/2013



1 Loại trực tiếp 1 nam Nhất A Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ nhất (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

2 Loại trực tiếp 2 nam Nhất B Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ hai (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

3 Loại trực tiếp 1 nữ Nhất A Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ nhất (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

4 Loại trực tiếp 2 nữ Nhất B Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ hai (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

5 Loại trực tiếp 3 nam Nhất C Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ ba (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

6 Loại trực tiếp 4 nam Nhất D Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ tư (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

7 Loại trực tiếp 3  nữ Nhất C Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ ba (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

8 Loại trực tiếp 4 nữ Nhất D Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ tư (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

9 Loại trực tiếp 5 nam Nhất E Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ năm (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

10 Loại trực tiếp 6 nam Nhất J Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ sáu (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

11 Loại trực tiếp 5 nữ Nhất E Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ năm (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

12 Loại trực tiếp 6 nữ Nhất F Nữ - Nhất J Nữ Sân số 8 An Cựu City 1

13 Loại trực tiếp 7 nam Nhất G Nam - Nhất I Nam Sân số 5 An Cựu City 1

14 Loại trực tiếp 8 nam Nhất H Nam - Nhất K Nam Sân số 6 An Cựu City 1

15 Loại trực tiếp 7 nữ Nhất G Nữ - Nhất I Nữ Sân số 7 An Cựu City 1

16 Loại trực tiếp 8 nữ Nhất H Nữ - Nhất K Nữ Sân số 8 An Cựu City 1

17 Tứ kết A 1 nam Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

18 Tứ kế A 2 nam Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

19 Tứ kết A 1 nữ Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

20 Tứ kết A 2 nữ Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

21 Tứ kết A 3 nam Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

22 Tứ kết A 4 nam Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

23 Tứ kết A 3 nữ Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

24 Tứ kết A 4 nữ Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

25 Tứ kết B 1 nam Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

26 Tứ kết B 2 nam Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

27 Tứ kết B 1 nữ Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

28 Tứ kết B 2 nữ Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

29 Tứ kết B 3 nam Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

30 Tứ kết B 4 nam Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

31 Tứ kết B 3 nữ Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

32 Tứ kết B 4 nữ Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

33 Bán kết A 1 nam Thắng tứ kết 1 (nam) - Thắng tứ kết 2 (nam) 7.00 - 7.20 Sân Tự Do 1

34 Bán kết A1 nữ Thắng tứ kết 1 (nữ) - Thắng tứ kết 2 (nữ) 7.00 - 7.20 Sân Tự Do 2

35 Bán kết A 2 nam Thắng tứ kết 3 (nam) - Thắng tứ kết 4 (nam) 7.25 - 7.45 Sân Tự Do 1

36 Bán kết A 2 nữ Thắng tứ kết 3 (nữ) - Thắng tứ kết 4 (nữ) 7.25 - 7.45 Sân Tự Do 2

37 Bán kết B 1 nam Thua tứ kết 1 (nam) - Thua tứ kết 2 (nam) 7.50 - 8.10 Sân Tự Do 1

38 Bán kết B 1 nữ Thua tứ kết 1 (nữ) - Thua tứ kết 2 (nữ) 7.50 - 8.10 Sân Tự Do 2

39 Bán kết B 2 nam Thua tứ kết 3 (nam) - Thua tứ kết 4 (nam) 8.15 - 8.35 Sân Tự Do 1

40 Bán kết B 2 nữ Thua tứ kết 3 (nữ) - Thua tứ kết 4 (nữ) 8.15 - 8.35 Sân Tự Do 2

41 Tranh giải A 3 nam Thua Bán kết 1 nam -  Thua Bán kết 2 nam 8.40 - 9.00 Sân Tự Do 1

42 Tranh giải A 3 nữ Thua Bán kết 1 nữ - Thua Bán kết 2 nữ 8.40 - 9.00 Sân Tự Do 2

43 Tranh giải B 3  nam Thua Bán kết B 1 nam - Thua Bán kết B 2 nam 9.05 - 9. 25 Sân Tự Do 1

44 Tranh giải B 3 nữ Thua Bán kết B 1 nữ - Thua Bán kết B 2 nữ 9.05 - 9. 25 Sân Tự Do 2

45 Chung kết B nam Thắng Bán kết B 1 nam - Thắng Bán kết B 2 nam 15.00 - 15.20 Sân Tự Do 1

46 Chung kết B nữ Thắng Bán kết B 1 nữ - Thắng Bán kết B 2 nữ 15.00 - 15.20 Sân Tự Do 2

47 Chung kết A Nam Thắng Bán kết 1 nam -Thắng Bán kết 2 nam 15.25 - 15.45 Sân Tự Do 1

48 Chung kết A Nữ Thắng Bán kết 1 nữ - Thắng Bán kết 2 nữ 15.25 - 15.45 Sân Tự Do 2

Xem thi đấu bán kết và chung kết tại sân vận động Tự do 

và dự Lễ bế mạc 
14.30-17.00

Chiều 

11/6/2014

Sáng 

10/6/2013

Chiều 

Sân Tự Do

14.00 - 14.20

14.00 - 14.20

14.25 - 14.45

14.25 - 14.45

14.50 - 15.10

14.50 - 15.10

15.15 - 15.35

15.15 - 15.35

15.40 - 16.00

15.40 - 16.00

16.05 - 16.25

16.05 - 16.25

16.30 - 16.50

16.30 - 16.50

16.55 - 17.15

16.55 - 17.15



TRỌNG TÀI:

ĐỊA CHỈ: SỐ 07 KHU ĐÔ THỊ MỚI AN CỰU CITY - HUẾ

CLB THCS Ngọc Hải 

CLB THCS Phong Xuân

CLB THCS Phú Thạnh - Phong Điền 

1 CLB THCS Ngọc Hải - TTBTTE Xuân Phú  8.00 - 8.20

2 CLB THCS Phong Xuân - CLB TT Văn Thể Mỹ 8.25 - 8. 45

3 CLB THCS Phú Thạnh - CLB Mẹ Vợ Vạn Hương (U15) 8.50 - 9.10

KHAI MẠC

4 CLB THCS Ngọc Hải - CLB THCS Phong Xuân 9.15 - 9. 35

5 CLB THCS Phú Thạnh - TTBTTE Xuân Phú  9.40 - 10.00

6 CLB Mẹ Vợ Vạn Hương (U15)   - CLB TT Văn Thể Mỹ 8.00 - 8.20

7 CLB THCS Ngọc Hải - CLB THCS Phú Thạnh 16.15 - 16.35 

8 CLB Mẹ Vợ Vạn Hương (U15)   - CLB THCS Phong Xuân 16.40-17.00 

9 CLB TT Văn Thể Mỹ   - TTBTTE Xuân Phú 17.05 - 17.25

10 CLB THCS Ngọc Hải - CLB Mẹ Vợ Vạn Hương (U15) 7.00 - 7.20

11 CLB TT Văn Thể Mỹ   - CLB THCS Phú Thạnh 7.25 - 7.45

12 TTBTTE Xuân Phú - CLB THCS Phong Xuân 7.50 - 8.10

13 CLB THCS Ngọc Hải - CLB TT Văn Thể Mỹ 8.15 - 8.35

14 TTBTTE Xuân Phú - CLB Mẹ Vợ Vạn Hương (U15) 8.40 - 9.00

15 CLB THCS Phong Xuân - CLB THCS Phú Thạnh 9.05 - 9. 25

sáng

Sáng 

Chiều 

TTBTTE Xuân Phú

Bảng F THCS (U15) 

Nữ 

BẢNG F NỮ U15- THCS

8/6/2013

9/6/2013
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10/6/2013Sáng 

CLB Mẹ Vợ Văn Hương (U15)

CLB TT Văn Thể Mỹ

ĐỊA ĐIỂM: SÂN CỎ NHÂN TẠO AN CỰU CITY 1 - SÂN SỐ 6

LỊCH THI ĐẤU U 15 - THCS -  FFAV CÚP 2014

THỜI GIAN: TỪ 8 - 11 THÁNG 6 NĂM 2014

TRẬN 

 SỐ 
ĐỘI GẶP ĐỘI ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN BUỔIBẢNG NGÀY 



1 Loại trực tiếp 1 nam Nhất A Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ nhất (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

2 Loại trực tiếp 2 nam Nhất B Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ hai (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

3 Loại trực tiếp 1 nữ Nhất A Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ nhất (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

4 Loại trực tiếp 2 nữ Nhất B Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ hai (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

5 Loại trực tiếp 3 nam Nhất C Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ ba (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

6 Loại trực tiếp 4 nam Nhất D Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ tư (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

7 Loại trực tiếp 3  nữ Nhất C Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ ba (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

8 Loại trực tiếp 4 nữ Nhất D Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ tư (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

9 Loại trực tiếp 5 nam Nhất E Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ năm (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

10 Loại trực tiếp 6 nam Nhất J Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ sáu (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

11 Loại trực tiếp 5 nữ Nhất E Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ năm (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

12 Loại trực tiếp 6 nữ Nhất F Nữ - Nhất J Nữ Sân số 8 An Cựu City 1

13 Loại trực tiếp 7 nam Nhất G Nam - Nhất I Nam Sân số 5 An Cựu City 1

14 Loại trực tiếp 8 nam Nhất H Nam - Nhất K Nam Sân số 6 An Cựu City 1

15 Loại trực tiếp 7 nữ Nhất G Nữ - Nhất I Nữ Sân số 7 An Cựu City 1

16 Loại trực tiếp 8 nữ Nhất H Nữ - Nhất K Nữ Sân số 8 An Cựu City 1

17 Tứ kết A 1 nam Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

18 Tứ kế A 2 nam Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

19 Tứ kết A 1 nữ Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

20 Tứ kết A 2 nữ Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

21 Tứ kết A 3 nam Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

22 Tứ kết A 4 nam Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

23 Tứ kết A 3 nữ Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

24 Tứ kết A 4 nữ Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

25 Tứ kết B 1 nam Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

26 Tứ kết B 2 nam Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

27 Tứ kết B 1 nữ Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

28 Tứ kết B 2 nữ Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

29 Tứ kết B 3 nam Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

30 Tứ kết B 4 nam Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

31 Tứ kết B 3 nữ Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

32 Tứ kết B 4 nữ Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

33 Bán kết A 1 nam Thắng tứ kết 1 (nam) - Thắng tứ kết 2 (nam) 7.00 - 7.20 Sân Tự Do 1

34 Bán kết A1 nữ Thắng tứ kết 1 (nữ) - Thắng tứ kết 2 (nữ) 7.00 - 7.20 Sân Tự Do 2

35 Bán kết A 2 nam Thắng tứ kết 3 (nam) - Thắng tứ kết 4 (nam) 7.25 - 7.45 Sân Tự Do 1

36 Bán kết A 2 nữ Thắng tứ kết 3 (nữ) - Thắng tứ kết 4 (nữ) 7.25 - 7.45 Sân Tự Do 2

37 Bán kết B 1 nam Thua tứ kết 1 (nam) - Thua tứ kết 2 (nam) 7.50 - 8.10 Sân Tự Do 1

38 Bán kết B 1 nữ Thua tứ kết 1 (nữ) - Thua tứ kết 2 (nữ) 7.50 - 8.10 Sân Tự Do 2

39 Bán kết B 2 nam Thua tứ kết 3 (nam) - Thua tứ kết 4 (nam) 8.15 - 8.35 Sân Tự Do 1

40 Bán kết B 2 nữ Thua tứ kết 3 (nữ) - Thua tứ kết 4 (nữ) 8.15 - 8.35 Sân Tự Do 2

41 Tranh giải A 3 nam Thua Bán kết 1 nam -  Thua Bán kết 2 nam 8.40 - 9.00 Sân Tự Do 1

42 Tranh giải A 3 nữ Thua Bán kết 1 nữ - Thua Bán kết 2 nữ 8.40 - 9.00 Sân Tự Do 2

43 Tranh giải B 3  nam Thua Bán kết B 1 nam - Thua Bán kết B 2 nam 9.05 - 9. 25 Sân Tự Do 1

44 Tranh giải B 3 nữ Thua Bán kết B 1 nữ - Thua Bán kết B 2 nữ 9.05 - 9. 25 Sân Tự Do 2

45 Chung kết B nam Thắng Bán kết B 1 nam - Thắng Bán kết B 2 nam 15.00 - 15.20 Sân Tự Do 1

46 Chung kết B nữ Thắng Bán kết B 1 nữ - Thắng Bán kết B 2 nữ 15.00 - 15.20 Sân Tự Do 2

47 Chung kết A Nam Thắng Bán kết 1 nam -Thắng Bán kết 2 nam 15.25 - 15.45 Sân Tự Do 1

48 Chung kết A Nữ Thắng Bán kết 1 nữ - Thắng Bán kết 2 nữ 15.25 - 15.45 Sân Tự Do 2

Xem thi đấu bán kết và chung kết tại sân vận động Tự do 

và dự Lễ bế mạc 
14.30-17.00

10/6/2014

Sân Tự Do

Chiều 

Sáng 

14.50 - 15.10

15.15 - 15.35

15.15 - 15.35

15.40 - 16.00

15.40 - 16.00

16.05 - 16.25

16.05 - 16.25

16.30 - 16.50

11/6/2014

Chiều 

14.25 - 14.45

14.25 - 14.45

14.50 - 15.10

16.30 - 16.50

16.55 - 17.15

16.55 - 17.15

14.00 - 14.20

14.00 - 14.20



TRỌNG TÀI:

ĐỊA CHỈ: SỐ 07 KHU ĐÔ THỊ MỚI AN CỰU CITY - HUẾ

BẢNG G NAM  U15 -THCS

THCS Nội trú A Lưới

CLB THCS Thủy Lương

CLB THCS Hương Phong

CLB THCS Vinh Xuân

CLB THCS Vinh Hiền

Trung tâm bảo trợ Trẻ em Tỉnh 

1 G NỮ THCS Nội trú A Lưới - CLB THCS Hương Phong  8.00 - 8.20

2 G NAM THCS Nội trú A Lưới - CLB THCS Hương Phong  8.25 - 8. 45

3 G NỮ CLB Cộng đồng Minh Đức (U15)  - CLB THCS Vinh Xuân  8.50 - 9.10

4 G NAM Trung tâm bảo trợ trẻ em tỉnh - CLB THCS Vinh Xuân  9.15 - 9. 35

5 G NỮ CLB THCS Thủy Lương - CLB THCS Vinh Hiền 9.40 - 10.00

6 G NAM CLB THCS Thủy Lương - CLB THCS Vinh Hiền 10.05 - 10.25

7 G NỮ THCS Nội trú A Lưới - CLB Cộng đồng Minh Đức (U15)  14.30 - 14.50

8 G NAM THCS Nội trú A Lưới - Trung tâm bảo trợ trẻ em tỉnh 14.55 - 15.15

9 G NỮ CLB THCS Thủy Lương - CLB THCS Hương Phong 15.20 - 15.40

KHAI MẠC

10 G NAM CLB THCS Thủy Lương - CLB THCS Hương Phong 7.00 - 7.20

11 G NỮ CLB THCS Vinh Hiền  - CLB THCS Vinh Xuân 7.25 - 7.45

12 G NAM CLB THCS Vinh Hiền  - CLB THCS Vinh Xuân 7.50 - 8.10

13 G NỮ THCS Nội trú A Lưới - CLB THCS Thủy Lương 8.15 - 8.35

14 G NAM THCS Nội trú A Lưới - CLB THCS Thủy Lương 8.40 - 9.00

15 G NỮ CLB THCS Vinh Hiền - CLB Cộng đồng Minh Đức (U15)  9.05 - 9. 25

16 G NAM CLB THCS Vinh Hiền - Trung tâm bảo trợ trẻ em tỉnh 9.30 - 9.50

17 G NỮ CLB THCS Vinh Xuân  - CLB THCS Hương Phong 15.00-15.20 

18 G NAM CLB THCS Vinh Xuân  - CLB THCS Hương Phong 15.25 - 15.45 

19 G NỮ THCS Nội trú A Lưới - CLB THCS Vinh Hiền 15.50-16.10 

20 G NAM THCS Nội trú A Lưới - CLB THCS Vinh Hiền 16.15 - 16.35 

21 G NỮ CLB THCS Vinh Xuân  - CLB THCS Thủy Lương 16.40-17.00 

22 G NAM CLB THCS Vinh Xuân  - CLB THCS Thủy Lương 17.05 - 17.25

23 G NỮ CLB THCS Hương Phong  - CLB Cộng đồng Minh Đức (U15) 17.30 - 17.50 

24 G NAM CLB THCS Hương Phong  - Trung tâm bảo trợ trẻ em tỉnh 7.00 - 7.20

25 G NỮ THCS Nội trú A Lưới - CLB THCS Vinh Xuân  7.25 - 7.45

26 G NAM THCS Nội trú A Lưới - CLB THCS Vinh Xuân  7.50 - 8.10

27 G NỮ CLB THCS Hương Phong  - CLB THCS Vinh Hiền 8.15 - 8.35

28 G NAM CLB THCS Hương Phong  - CLB THCS Vinh Hiền 8.40 - 9.00

29 G NỮ CLB Cộng đồng Minh Đức (U15)  - CLB THCS Thủy Lương 9.05 - 9. 25

30 G NAM Trung tâm bảo trợ trẻ em tỉnh - CLB THCS Thủy Lương 9.30 - 9.50

BẢNG G NỮ U15- THCS

THCS Nội trú A Lưới

CLB THCS Thủy Lương

CLB THCS Hương Phong

CLB THCS Vinh Xuân

CLB THCS Vinh Hiền

sáng

Chiều 

BUỔI

ĐỊA ĐIỂM: SÂN CỎ NHÂN TẠO AN CỰU CITY 1 - SÂN SỐ 7 

THỜI GIAN: TỪ 8 - 11 THÁNG 6 NĂM 2014

BẢNG NGÀY 
TRẬN 

 SỐ 

8/6/2013

S
â

n
 s

ố
 7

 A
n

 C
ự

u
 C

it
y

 1

10/6/2013

Sáng 

LỊCH THI ĐẤU U 15 - THCS -  FFAV CÚP 2014

9/6/2013

Chiều 

CLB Cộng đồng Minh Đức (U15) 

ĐỘI GẶP ĐỘI ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN

Sáng 



1 Loại trực tiếp 1 nam Nhất A Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ nhất (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

2 Loại trực tiếp 2 nam Nhất B Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ hai (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

3 Loại trực tiếp 1 nữ Nhất A Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ nhất (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

4 Loại trực tiếp 2 nữ Nhất B Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ hai (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

5 Loại trực tiếp 3 nam Nhất C Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ ba (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

6 Loại trực tiếp 4 nam Nhất D Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ tư (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

7 Loại trực tiếp 3  nữ Nhất C Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ ba (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

8 Loại trực tiếp 4 nữ Nhất D Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ tư (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

9 Loại trực tiếp 5 nam Nhất E Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ năm (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

10 Loại trực tiếp 6 nam Nhất J Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ sáu (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

11 Loại trực tiếp 5 nữ Nhất E Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ năm (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

12 Loại trực tiếp 6 nữ Nhất F Nữ - Nhất J Nữ Sân số 8 An Cựu City 1

13 Loại trực tiếp 7 nam Nhất G Nam - Nhất I Nam Sân số 5 An Cựu City 1

14 Loại trực tiếp 8 nam Nhất H Nam - Nhất K Nam Sân số 6 An Cựu City 1

15 Loại trực tiếp 7 nữ Nhất G Nữ - Nhất I Nữ Sân số 7 An Cựu City 1

16 Loại trực tiếp 8 nữ Nhất H Nữ - Nhất K Nữ Sân số 8 An Cựu City 1

17 Tứ kết A 1 nam Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

18 Tứ kế A 2 nam Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

19 Tứ kết A 1 nữ Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

20 Tứ kết A 2 nữ Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

21 Tứ kết A 3 nam Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

22 Tứ kết A 4 nam Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

23 Tứ kết A 3 nữ Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

24 Tứ kết A 4 nữ Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

25 Tứ kết B 1 nam Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

26 Tứ kết B 2 nam Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

27 Tứ kết B 1 nữ Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

28 Tứ kết B 2 nữ Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

29 Tứ kết B 3 nam Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

30 Tứ kết B 4 nam Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

31 Tứ kết B 3 nữ Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

32 Tứ kết B 4 nữ Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

33 Bán kết A 1 nam Thắng tứ kết 1 (nam) - Thắng tứ kết 2 (nam) 7.00 - 7.20 Sân Tự Do 1

34 Bán kết A1 nữ Thắng tứ kết 1 (nữ) - Thắng tứ kết 2 (nữ) 7.00 - 7.20 Sân Tự Do 2

35 Bán kết A 2 nam Thắng tứ kết 3 (nam) - Thắng tứ kết 4 (nam) 7.25 - 7.45 Sân Tự Do 1

36 Bán kết A 2 nữ Thắng tứ kết 3 (nữ) - Thắng tứ kết 4 (nữ) 7.25 - 7.45 Sân Tự Do 2

37 Bán kết B 1 nam Thua tứ kết 1 (nam) - Thua tứ kết 2 (nam) 7.50 - 8.10 Sân Tự Do 1

38 Bán kết B 1 nữ Thua tứ kết 1 (nữ) - Thua tứ kết 2 (nữ) 7.50 - 8.10 Sân Tự Do 2

39 Bán kết B 2 nam Thua tứ kết 3 (nam) - Thua tứ kết 4 (nam) 8.15 - 8.35 Sân Tự Do 1

40 Bán kết B 2 nữ Thua tứ kết 3 (nữ) - Thua tứ kết 4 (nữ) 8.15 - 8.35 Sân Tự Do 2

41 Tranh giải A 3 nam Thua Bán kết 1 nam -  Thua Bán kết 2 nam 8.40 - 9.00 Sân Tự Do 1

42 Tranh giải A 3 nữ Thua Bán kết 1 nữ - Thua Bán kết 2 nữ 8.40 - 9.00 Sân Tự Do 2

43 Tranh giải B 3  nam Thua Bán kết B 1 nam - Thua Bán kết B 2 nam 9.05 - 9. 25 Sân Tự Do 1

44 Tranh giải B 3 nữ Thua Bán kết B 1 nữ - Thua Bán kết B 2 nữ 9.05 - 9. 25 Sân Tự Do 2

45 Chung kết B nam Thắng Bán kết B 1 nam - Thắng Bán kết B 2 nam 15.00 - 15.20 Sân Tự Do 1

46 Chung kết B nữ Thắng Bán kết B 1 nữ - Thắng Bán kết B 2 nữ 15.00 - 15.20 Sân Tự Do 2

47 Chung kết A Nam Thắng Bán kết 1 nam -Thắng Bán kết 2 nam 15.25 - 15.45 Sân Tự Do 1

48 Chung kết A Nữ Thắng Bán kết 1 nữ - Thắng Bán kết 2 nữ 15.25 - 15.45 Sân Tự Do 2

Xem thi đấu bán kết và chung kết tại sân vận động Tự do 

và dự Lễ bế mạc 
14.30-17.00

Chiều 

Sân Tự Do

10/6/2013

Chiều 

11/6/2014

Sáng 

14.00 - 14.20

14.00 - 14.20

14.25 - 14.45

14.25 - 14.45

14.50 - 15.10

14.50 - 15.10

15.15 - 15.35

15.15 - 15.35

15.40 - 16.00

15.40 - 16.00

16.05 - 16.25

16.05 - 16.25

16.30 - 16.50

16.30 - 16.50

16.55 - 17.15

16.55 - 17.15



TRỌNG TÀI:

ĐỊA CHỈ: SỐ 07 KHU ĐÔ THỊ MỚI AN CỰU CITY - HUẾ

BẢNG H NAM U15- THCS

CLB THCS Dân tộc Nội trú Nam Đông 

CLB THCS Thủy Thanh

CLB THCS Hương Vân

CLB THCS Phú Dương

CLB THCS Lộc An

CLB THCS Thủy Phương

1 H NỮ CLB THCS Thủy Thanh - CLB THCS Thủy Phương 8.00 - 8.20

2 H NAM CLB THCS Dân tộc Nội trú - CLB THCS Phú Dương 8.25 - 8. 45

3 H NỮ CLB THCS Dân tộc Nội trú  - CLB THCS Lộc An 8.50 - 9.10

4 H NAM CLB THCS Thủy Thanh - CLB THCS Lộc An 9.15 - 9. 35

5 H NỮ CLB THCS Dân tộc Nội trú  - CLB THCS Thủy Thanh 9.40 - 10.00

6 H NAM CLB THCS Hương Vân - CLB THCS Thủy Phương 10.05 - 10.25

7 H NỮ CLB THCS Hương Vân - CLB THCS Lộc An  14.30 - 14.50

8 H NAM CLB THCS Dân tộc Nội trú - CLB THCS Thủy Thanh 14.55 - 15.15

9 H NỮ CLB THCS Phú Dương  - CLB THCS Thủy Phương 15.20 - 15.40

KHAI MẠC

10 H NAM CLB THCS Hương Vân - CLB THCS Phú Dương 7.00 - 7.20

11 H NỮ CLB THCS Dân tộc Nội trú - CLB THCS Hương Vân 7.25 - 7.45

12 H NAM CLB THCS Thủy Phương  - CLB THCS Lộc An  7.50 - 8.10

13 H NỮ CLB THCS Phú Dương  - CLB THCS Thủy Thanh 8.15 - 8.35

14 H NAM CLB THCS Dân tộc Nội trú  - CLB THCS Hương Vân 8.40 - 9.00

15 H NỮ CLB THCS Dân tộc Nội trú - CLB THCS Phú Dương 9.05 - 9. 25

16 H NAM CLB THCS Thủy Phương  - CLB THCS Thủy Thanh 9.30 - 9.50

17 H NỮ CLB THCS Thủy Phương  - CLB THCS Lộc An 15.00-15.20 

18 H NAM CLB THCS Lộc An  - CLB THCS Phú Dương 15.25 - 15.45 

19 H NỮ CLB THCS Thủy Phương  - CLB THCS Hương Vân 15.50-16.10 

20 H NAM CLB THCS Dân tộc Nội trú - CLB THCS Thủy Phương  16.15 - 16.35 

21 H NỮ CLB THCS Lộc An  - CLB THCS Thủy Thanh 16.40-17.00 

22 H NAM CLB THCS Lộc An  - CLB THCS Hương Vân 17.05 - 17.25

23 H NỮ CLB THCS Lộc An   - CLB THCS Phú Dương  17.30 - 17.50 

24 H NAM CLB THCS Phú Dương  - CLB THCS Thủy Thanh 7.00 - 7.20

25 H NỮ CLB THCS Thủy Thanh - CLB THCS Hương Vân 7.25 - 7.45

26 H NAM CLB THCS Dân tộc Nội trú  - CLB THCS Lộc An 7.50 - 8.10

27 H NỮ CLB THCS Dân tộc Nội trú - CLB THCS Thủy Phương 8.15 - 8.35

28 H NAM CLB THCS Phú Dương  - CLB THCS Thủy Phương  8.40 - 9.00

29 H NỮ CLB THCS Hương Vân - CLB THCS Phú Dương  9.05 - 9. 25

30 H NAM CLB THCS Thủy Thanh - CLB THCS Hương Vân 9.30 - 9.50

sáng

Chiều 

BẢNG H NỮ U15- THCS

CLB THCS Dân tộc Nội trú Nam Đông 

CLB THCS Thủy Thanh

CLB THCS Hương Vân

CLB THCS Phú Dương

CLB THCS Lộc An

CLB THCS Thủy Phương

ĐỘI GẶP ĐỘI BẢNG

Sáng 

Chiều 

Sáng 

LỊCH THI ĐẤU U 15 - THCS -  FFAV CÚP 2014

THỜI GIAN: TỪ 8 - 11 THÁNG 6 NĂM 2014

ĐỊA ĐIỂM: SÂN CỎ NHÂN TẠO AN CỰU CITY 1 - Sân số 8 

TRẬN 

 SỐ 

10/6/2013

8/6/2013

9/6/2013

NGÀY ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN BUỔI

S
â

n
 s

ố
 8

 A
n

 C
ự

u
 C

it
y

 1



1 Loại trực tiếp 1 nam Nhất A Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ nhất (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

2 Loại trực tiếp 2 nam Nhất B Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ hai (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

3 Loại trực tiếp 1 nữ Nhất A Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ nhất (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

4 Loại trực tiếp 2 nữ Nhất B Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ hai (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

5 Loại trực tiếp 3 nam Nhất C Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ ba (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

6 Loại trực tiếp 4 nam Nhất D Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ tư (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

7 Loại trực tiếp 3  nữ Nhất C Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ ba (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

8 Loại trực tiếp 4 nữ Nhất D Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ tư (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

9 Loại trực tiếp 5 nam Nhất E Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ năm (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

10 Loại trực tiếp 6 nam Nhất J Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ sáu (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

11 Loại trực tiếp 5 nữ Nhất E Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ năm (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

12 Loại trực tiếp 6 nữ Nhất F Nữ - Nhất J Nữ Sân số 8 An Cựu City 1

13 Loại trực tiếp 7 nam Nhất G Nam - Nhất I Nam Sân số 5 An Cựu City 1

14 Loại trực tiếp 8 nam Nhất H Nam - Nhất K Nam Sân số 6 An Cựu City 1

15 Loại trực tiếp 7 nữ Nhất G Nữ - Nhất I Nữ Sân số 7 An Cựu City 1

16 Loại trực tiếp 8 nữ Nhất H Nữ - Nhất K Nữ Sân số 8 An Cựu City 1

17 Tứ kết A 1 nam Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

18 Tứ kế A 2 nam Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

19 Tứ kết A 1 nữ Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

20 Tứ kết A 2 nữ Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

21 Tứ kết A 3 nam Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

22 Tứ kết A 4 nam Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

23 Tứ kết A 3 nữ Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

24 Tứ kết A 4 nữ Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

25 Tứ kết B 1 nam Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

26 Tứ kết B 2 nam Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

27 Tứ kết B 1 nữ Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

28 Tứ kết B 2 nữ Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

29 Tứ kết B 3 nam Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

30 Tứ kết B 4 nam Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

31 Tứ kết B 3 nữ Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

32 Tứ kết B 4 nữ Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

33 Bán kết A 1 nam Thắng tứ kết 1 (nam) - Thắng tứ kết 2 (nam) 7.00 - 7.20 Sân Tự Do 1

34 Bán kết A1 nữ Thắng tứ kết 1 (nữ) - Thắng tứ kết 2 (nữ) 7.00 - 7.20 Sân Tự Do 2

35 Bán kết A 2 nam Thắng tứ kết 3 (nam) - Thắng tứ kết 4 (nam) 7.25 - 7.45 Sân Tự Do 1

36 Bán kết A 2 nữ Thắng tứ kết 3 (nữ) - Thắng tứ kết 4 (nữ) 7.25 - 7.45 Sân Tự Do 2

37 Bán kết B 1 nam Thua tứ kết 1 (nam) - Thua tứ kết 2 (nam) 7.50 - 8.10 Sân Tự Do 1

38 Bán kết B 1 nữ Thua tứ kết 1 (nữ) - Thua tứ kết 2 (nữ) 7.50 - 8.10 Sân Tự Do 2

39 Bán kết B 2 nam Thua tứ kết 3 (nam) - Thua tứ kết 4 (nam) 8.15 - 8.35 Sân Tự Do 1

40 Bán kết B 2 nữ Thua tứ kết 3 (nữ) - Thua tứ kết 4 (nữ) 8.15 - 8.35 Sân Tự Do 2

41 Tranh giải A 3 nam Thua Bán kết 1 nam -  Thua Bán kết 2 nam 8.40 - 9.00 Sân Tự Do 1

42 Tranh giải A 3 nữ Thua Bán kết 1 nữ - Thua Bán kết 2 nữ 8.40 - 9.00 Sân Tự Do 2

43 Tranh giải B 3  nam Thua Bán kết B 1 nam - Thua Bán kết B 2 nam 9.05 - 9. 25 Sân Tự Do 1

44 Tranh giải B 3 nữ Thua Bán kết B 1 nữ - Thua Bán kết B 2 nữ 9.05 - 9. 25 Sân Tự Do 2

45 Chung kết B nam Thắng Bán kết B 1 nam - Thắng Bán kết B 2 nam 15.00 - 15.20 Sân Tự Do 1

46 Chung kết B nữ Thắng Bán kết B 1 nữ - Thắng Bán kết B 2 nữ 15.00 - 15.20 Sân Tự Do 2

47 Chung kết A Nam Thắng Bán kết 1 nam -Thắng Bán kết 2 nam 15.25 - 15.45 Sân Tự Do 1

48 Chung kết A Nữ Thắng Bán kết 1 nữ - Thắng Bán kết 2 nữ 15.25 - 15.45 Sân Tự Do 2

Chiều 

14.30-17.00 Sân Tự Do
Xem thi đấu bán kết và chung kết tại sân vận động Tự do 

và dự Lễ bế mạc 

10/6/2013

11/6/2014

Sáng 

Chiều 

14.00 - 14.20

14.00 - 14.20

14.25 - 14.45

14.25 - 14.45

14.50 - 15.10

14.50 - 15.10

15.15 - 15.35

15.15 - 15.35

15.40 - 16.00

15.40 - 16.00

16.05 - 16.25

16.05 - 16.25

16.30 - 16.50

16.30 - 16.50

16.55 - 17.15

16.55 - 17.15



TRỌNG TÀI:

ĐỊA CHỈ: SỐ 07 KHU ĐÔ THỊ MỚI AN CỰU CITY - HUẾ

BẢNG I NAM U15- THCS

CLB THCS Thủy Dương

CLB THCS Tứ Hạ

CLB THCS Phú Thanh - Phú Vang 

CLB THCS Nguyễn Khánh Toàn

CLB THCS Vinh Thanh

CLB THCS Phú Bài

1 I NỮ CLB THCS Tứ Hạ - CLB THCS Phú Bài 8.00 - 8.20

2 I NAM CLB THCS Thủy Dương - CLB THCS Nguyễn Khánh Toàn  8.25 - 8. 45

3 I NỮ CLB THCS Thủy Dương - CLB THCS Vinh Thanh  8.50 - 9.10

4 I NAM CLB THCS Tứ Hạ - CLB THCS Vinh Thanh  9.15 - 9. 35

5 I NỮ CLB THCS Thủy Dương - CLB THCS Tứ Hạ 9.40 - 10.00

6 I NAM CLB THCS Phú Thanh - CLB THCS Phú Bài 10.05 - 10.25

7 I NỮ CLB THCS Phú Thanh - CLB THCS Vinh Thanh  14.30 - 14.50

8 I NAM CLB THCS Thủy Dương - CLB THCS Tứ Hạ 14.55 - 15.15

9 I NỮ CLB THCS Nguyễn Khánh Toàn - CLB THCS Phú Bài 15.20 - 15.40

KHAI MẠC

10 I NAM CLB THCS Phú Thanh - CLB THCS Nguyễn Khánh Toàn  7.00 - 7.20

11 I NỮ CLB THCS Thủy Dương - CLB THCS Phú Thanh 7.25 - 7.45

12 I NAM CLB THCS Phú Bài  - CLB THCS Vinh Thanh 7.50 - 8.10

13 I NỮ CLB THCS Nguyễn Khánh Toàn  - CLB THCS Tứ Hạ 8.15 - 8.35

14 I NAM CLB THCS Thủy Dương - CLB THCS Phú Thanh 8.40 - 9.00

15 I NỮ CLB THCS Thủy Dương - CLB THCS Nguyễn Khánh Toàn  9.05 - 9. 25

16 I NAM CLB THCS Phú Bài - CLB THCS Tứ Hạ 9.30 - 9.50

17 I NỮ CLB THCS Phú Bài  - CLB THCS Vinh Thanh  15.00-15.20 

18 I NAM CLB THCS Vinh Thanh  - CLB THCS Nguyễn Khánh Toàn  15.25 - 15.45 

19 I NỮ CLB THCS Phú Bài - CLB THCS Phú Thanh 15.50-16.10 

20 I NAM CLB THCS Thủy Dương - CLB THCS Phú Bài 16.15 - 16.35 

21 I NỮ CLB THCS Vinh Thanh  - CLB THCS Tứ Hạ 16.40-17.00 

22 I NAM CLB THCS Vinh Thanh  - CLB THCS Phú Thanh 17.05 - 17.25

23 I NỮ CLB THCS Vinh Thanh  - CLB THCS Nguyễn Khánh Toàn  17.30 - 17.50 

24 I NAM CLB THCS Nguyễn Khánh Toàn  - CLB THCS Tứ Hạ 7.00 - 7.20

25 I NỮ CLB THCS Tứ Hạ - CLB THCS Phú Thanh 7.25 - 7.45

26 I NAM CLB THCS Thủy Dương - CLB THCS Vinh Thanh  7.50 - 8.10

27 I NỮ CLB THCS Thủy Dương - CLB THCS Phú Bài  8.15 - 8.35

28 I NAM CLB THCS Nguyễn Khánh Toàn - CLB THCS Phú Bài 8.40 - 9.00

29 I NỮ CLB THCS Phú Thanh - CLB THCS Nguyễn Khánh Toàn  9.05 - 9. 25

30 I NAM CLB THCS Tứ Hạ - CLB THCS Phú Thanh 9.30 - 9.50

sáng

BẢNG I NỮ U15- THCS

CLB THCS Thủy Dương

CLB THCS Tứ Hạ

CLB THCS Phú Thanh - Phú Vang 

CLB THCS Nguyễn Khánh Toàn

CLB THCS Vinh Thanh

CLB THCS Phú Bài

TRẬN 

 SỐ 

Chiều 

Sáng 

ĐỊA ĐIỂM: SÂN CỎ NHÂN TẠO AN CỰU CITY 2 - SÂN SỐ 9 

NGÀY 

10/6/2013

Sáng 

9/6/2013

ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN

LỊCH THI ĐẤU U 15 - THCS -  FFAV CÚP 2014

THỜI GIAN: TỪ 8 - 11 THÁNG 6 NĂM 2014

BUỔIBẢNG

Chiều 

8/6/2013

S
â

n
 s

ố
 9

 A
n
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ự

u
 C

it
y

 2

ĐỘI GẶP ĐỘI 



1 Loại trực tiếp 1 nam Nhất A Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ nhất (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

2 Loại trực tiếp 2 nam Nhất B Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ hai (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

3 Loại trực tiếp 1 nữ Nhất A Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ nhất (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

4 Loại trực tiếp 2 nữ Nhất B Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ hai (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

5 Loại trực tiếp 3 nam Nhất C Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ ba (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

6 Loại trực tiếp 4 nam Nhất D Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ tư (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

7 Loại trực tiếp 3  nữ Nhất C Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ ba (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

8 Loại trực tiếp 4 nữ Nhất D Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ tư (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

9 Loại trực tiếp 5 nam Nhất E Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ năm (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

10 Loại trực tiếp 6 nam Nhất J Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ sáu (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

11 Loại trực tiếp 5 nữ Nhất E Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ năm (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

12 Loại trực tiếp 6 nữ Nhất F Nữ - Nhất J Nữ Sân số 8 An Cựu City 1

13 Loại trực tiếp 7 nam Nhất G Nam - Nhất I Nam Sân số 5 An Cựu City 1

14 Loại trực tiếp 8 nam Nhất H Nam - Nhất K Nam Sân số 6 An Cựu City 1

15 Loại trực tiếp 7 nữ Nhất G Nữ - Nhất I Nữ Sân số 7 An Cựu City 1

16 Loại trực tiếp 8 nữ Nhất H Nữ - Nhất K Nữ Sân số 8 An Cựu City 1

17 Tứ kết A 1 nam Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

18 Tứ kế A 2 nam Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

19 Tứ kết A 1 nữ Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

20 Tứ kết A 2 nữ Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

21 Tứ kết A 3 nam Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

22 Tứ kết A 4 nam Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

23 Tứ kết A 3 nữ Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

24 Tứ kết A 4 nữ Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

25 Tứ kết B 1 nam Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

26 Tứ kết B 2 nam Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

27 Tứ kết B 1 nữ Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

28 Tứ kết B 2 nữ Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

29 Tứ kết B 3 nam Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

30 Tứ kết B 4 nam Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

31 Tứ kết B 3 nữ Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

32 Tứ kết B 4 nữ Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

33 Bán kết A 1 nam Thắng tứ kết 1 (nam) - Thắng tứ kết 2 (nam) 7.00 - 7.20 Sân Tự Do 1

34 Bán kết A1 nữ Thắng tứ kết 1 (nữ) - Thắng tứ kết 2 (nữ) 7.00 - 7.20 Sân Tự Do 2

35 Bán kết A 2 nam Thắng tứ kết 3 (nam) - Thắng tứ kết 4 (nam) 7.25 - 7.45 Sân Tự Do 1

36 Bán kết A 2 nữ Thắng tứ kết 3 (nữ) - Thắng tứ kết 4 (nữ) 7.25 - 7.45 Sân Tự Do 2

37 Bán kết B 1 nam Thua tứ kết 1 (nam) - Thua tứ kết 2 (nam) 7.50 - 8.10 Sân Tự Do 1

38 Bán kết B 1 nữ Thua tứ kết 1 (nữ) - Thua tứ kết 2 (nữ) 7.50 - 8.10 Sân Tự Do 2

39 Bán kết B 2 nam Thua tứ kết 3 (nam) - Thua tứ kết 4 (nam) 8.15 - 8.35 Sân Tự Do 1

40 Bán kết B 2 nữ Thua tứ kết 3 (nữ) - Thua tứ kết 4 (nữ) 8.15 - 8.35 Sân Tự Do 2

41 Tranh giải A 3 nam Thua Bán kết 1 nam -  Thua Bán kết 2 nam 8.40 - 9.00 Sân Tự Do 1

42 Tranh giải A 3 nữ Thua Bán kết 1 nữ - Thua Bán kết 2 nữ 8.40 - 9.00 Sân Tự Do 2

43 Tranh giải B 3  nam Thua Bán kết B 1 nam - Thua Bán kết B 2 nam 9.05 - 9. 25 Sân Tự Do 1

44 Tranh giải B 3 nữ Thua Bán kết B 1 nữ - Thua Bán kết B 2 nữ 9.05 - 9. 25 Sân Tự Do 2

45 Chung kết B nam Thắng Bán kết B 1 nam - Thắng Bán kết B 2 nam 15.00 - 15.20 Sân Tự Do 1

46 Chung kết B nữ Thắng Bán kết B 1 nữ - Thắng Bán kết B 2 nữ 15.00 - 15.20 Sân Tự Do 2

47 Chung kết A Nam Thắng Bán kết 1 nam -Thắng Bán kết 2 nam 15.25 - 15.45 Sân Tự Do 1

48 Chung kết A Nữ Thắng Bán kết 1 nữ - Thắng Bán kết 2 nữ 15.25 - 15.45 Sân Tự Do 2

14.30-17.00

Chiều 

Sáng 

Xem thi đấu bán kết và chung kết tại sân vận động Tự do 

và dự Lễ bế mạc 

Chiều 

Sân Tự Do

11/6/2014

10/6/2013

14.00 - 14.20

14.00 - 14.20

14.25 - 14.45

14.25 - 14.45

14.50 - 15.10

14.50 - 15.10

15.15 - 15.35

15.15 - 15.35

15.40 - 16.00

15.40 - 16.00

16.05 - 16.25

16.05 - 16.25

16.30 - 16.50

16.30 - 16.50

16.55 - 17.15

16.55 - 17.15



TRỌNG TÀI:

ĐỊA CHỈ: SỐ 07 KHU ĐÔ THỊ MỚI AN CỰU CITY - HUẾ

BẢNG J NAM U15 - THCS

CLB THCS Thủy Châu

CLB THCS Hương Hồ

CLB THCS Phú đa

CLB THCS Phú Diên

CLB THCS Hương Toàn

SOS Đà Nẵng 

1 J NỮ CLB THCS Thủy Châu - CLB THCS Phú Diên 8.00 - 8.20

2 J NAM CLB THCS Thủy Châu - CLB THCS Phú Diên 8.25 - 8. 45

3 J NỮ CLB THCS Hương Hồ - CLB THCS Hương Toàn  8.50 - 9.10

4 J NAM CLB THCS Hương Hồ - CLB THCS Hương Toàn  9.15 - 9. 35

5 J NỮ CLB THCS Phú đa - CLB Mẹ Vợ Vạn Sơn (U15) 9.40 - 10.00

6 J NAM CLB THCS Phú đa - Làng trẻ em SOS 10.05 - 10.25

7 J NỮ CLB THCS Thủy Châu - CLB THCS Hương Hồ 14.30 - 14.50

8 J NAM CLB THCS Thủy Châu - CLB THCS Hương Hồ 14.55 - 15.15

9 J NỮ CLB THCS Phú đa - CLB THCS Phú Diên 15.20 - 15.40

KHAI MẠC

10 J NAM CLB THCS Phú đa - CLB THCS Phú Diên 7.00 - 7.20

11 J NỮ CLB Mẹ Vợ Vạn Sơn (U15)  - CLB THCS Hương Toàn 7.25 - 7.45

12 J NAM Làng trẻ em SOS - CLB THCS Hương Toàn 7.50 - 8.10

13 J NỮ CLB THCS Thủy Châu  - CLB THCS Phú đa 8.15 - 8.35

14 J NAM CLB THCS Thủy Châu  - CLB THCS Phú đa 8.40 - 9.00

15 J NỮ CLB Mẹ Vợ Vạn Sơn (U15)   - CLB THCS Hương Hồ 9.05 - 9. 25

16 J NAM Làng trẻ em SOS  - CLB THCS Hương Hồ 9.30 - 9.50

17 J NỮ CLB THCS Hương Toàn  - CLB THCS Phú Diên 15.00-15.20 

18 J NAM CLB THCS Hương Toàn  - CLB THCS Phú Diên 15.25 - 15.45 

19 J NỮ CLB THCS Thủy Châu - CLB Mẹ Vợ Vạn Sơn (U15) 15.50-16.10 

20 J NAM CLB THCS Thủy Châu - Làng trẻ em SOS 16.15 - 16.35 

21 J NỮ CLB THCS Hương Toàn - CLB THCS Phú đa 16.40-17.00 

22 J NAM CLB THCS Hương Toàn - CLB THCS Phú đa 17.05 - 17.25

23 J NỮ CLB THCS Phú Diên  - CLB THCS Hương Hồ 17.30 - 17.50 

24 J NAM CLB THCS Phú Diên  - CLB THCS Hương Hồ 7.00 - 7.20

25 J NỮ CLB THCS Thủy Châu - CLB THCS Hương Toàn  7.25 - 7.45

26 J NAM CLB THCS Thủy Châu - CLB THCS Hương Toàn  7.50 - 8.10

27 J NỮ CLB THCS Phú Diên - CLB TT Văn Thể Mỹ 8.15 - 8.35

28 J NAM CLB THCS Phú Diên - Làng trẻ em SOS  8.40 - 9.00

29 J NỮ CLB THCS Hương Hồ - CLB THCS Phú đa 9.05 - 9. 25

30 J NAM CLB THCS Hương Hồ - CLB THCS Phú đa 9.30 - 9.50

S
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ố
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Sáng 

BẢNG J NỮ U15 - THCS

BẢNG ĐỘI GẶP ĐỘI 
TRẬN 

 SỐ 

LỊCH THI ĐẤU U 15 - THCS -  FFAV CÚP 2014

THỜI GIAN: TỪ 8 - 11 THÁNG 6 NĂM 2014

ĐỊA ĐIỂM: SÂN CỎ NHÂN TẠO AN CỰU CITY 2 - Sân số 10

sáng

Chiều 

10/6/2013

8/6/2013

Sáng 

9/6/2013

Chiều 

BUỔI NGÀY 

CLB THCS Thủy Châu

CLB THCS Hương Hồ

CLB THCS Phú đa

CLB THCS Phú Diên

CLB THCS Hương Toàn

CLB Mẹ Vợ Vạn Sơn (U15) 

ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN



1 Loại trực tiếp 1 nam Nhất A Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ nhất (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

2 Loại trực tiếp 2 nam Nhất B Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ hai (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

3 Loại trực tiếp 1 nữ Nhất A Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ nhất (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

4 Loại trực tiếp 2 nữ Nhất B Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ hai (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

5 Loại trực tiếp 3 nam Nhất C Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ ba (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

6 Loại trực tiếp 4 nam Nhất D Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ tư (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

7 Loại trực tiếp 3  nữ Nhất C Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ ba (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

8 Loại trực tiếp 4 nữ Nhất D Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ tư (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

9 Loại trực tiếp 5 nam Nhất E Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ năm (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

10 Loại trực tiếp 6 nam Nhất J Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ sáu (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

11 Loại trực tiếp 5 nữ Nhất E Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ năm (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

12 Loại trực tiếp 6 nữ Nhất F Nữ - Nhất J Nữ Sân số 8 An Cựu City 1

13 Loại trực tiếp 7 nam Nhất G Nam - Nhất I Nam Sân số 5 An Cựu City 1

14 Loại trực tiếp 8 nam Nhất H Nam - Nhất K Nam Sân số 6 An Cựu City 1

15 Loại trực tiếp 7 nữ Nhất G Nữ - Nhất I Nữ Sân số 7 An Cựu City 1

16 Loại trực tiếp 8 nữ Nhất H Nữ - Nhất K Nữ Sân số 8 An Cựu City 1

17 Tứ kết A 1 nam Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

18 Tứ kế A 2 nam Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

19 Tứ kết A 1 nữ Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

20 Tứ kết A 2 nữ Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

21 Tứ kết A 3 nam Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

22 Tứ kết A 4 nam Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

23 Tứ kết A 3 nữ Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

24 Tứ kết A 4 nữ Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

25 Tứ kết B 1 nam Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

26 Tứ kết B 2 nam Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

27 Tứ kết B 1 nữ Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

28 Tứ kết B 2 nữ Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

29 Tứ kết B 3 nam Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

30 Tứ kết B 4 nam Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

31 Tứ kết B 3 nữ Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

32 Tứ kết B 4 nữ Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

33 Bán kết A 1 nam Thắng tứ kết 1 (nam) - Thắng tứ kết 2 (nam) 7.00 - 7.20 Sân Tự Do 1

34 Bán kết A1 nữ Thắng tứ kết 1 (nữ) - Thắng tứ kết 2 (nữ) 7.00 - 7.20 Sân Tự Do 2

35 Bán kết A 2 nam Thắng tứ kết 3 (nam) - Thắng tứ kết 4 (nam) 7.25 - 7.45 Sân Tự Do 1

36 Bán kết A 2 nữ Thắng tứ kết 3 (nữ) - Thắng tứ kết 4 (nữ) 7.25 - 7.45 Sân Tự Do 2

37 Bán kết B 1 nam Thua tứ kết 1 (nam) - Thua tứ kết 2 (nam) 7.50 - 8.10 Sân Tự Do 1

38 Bán kết B 1 nữ Thua tứ kết 1 (nữ) - Thua tứ kết 2 (nữ) 7.50 - 8.10 Sân Tự Do 2

39 Bán kết B 2 nam Thua tứ kết 3 (nam) - Thua tứ kết 4 (nam) 8.15 - 8.35 Sân Tự Do 1

40 Bán kết B 2 nữ Thua tứ kết 3 (nữ) - Thua tứ kết 4 (nữ) 8.15 - 8.35 Sân Tự Do 2

41 Tranh giải A 3 nam Thua Bán kết 1 nam -  Thua Bán kết 2 nam 8.40 - 9.00 Sân Tự Do 1

42 Tranh giải A 3 nữ Thua Bán kết 1 nữ - Thua Bán kết 2 nữ 8.40 - 9.00 Sân Tự Do 2

43 Tranh giải B 3  nam Thua Bán kết B 1 nam - Thua Bán kết B 2 nam 9.05 - 9. 25 Sân Tự Do 1

44 Tranh giải B 3 nữ Thua Bán kết B 1 nữ - Thua Bán kết B 2 nữ 9.05 - 9. 25 Sân Tự Do 2

45 Chung kết B nam Thắng Bán kết B 1 nam - Thắng Bán kết B 2 nam 15.00 - 15.20 Sân Tự Do 1

46 Chung kết B nữ Thắng Bán kết B 1 nữ - Thắng Bán kết B 2 nữ 15.00 - 15.20 Sân Tự Do 2

47 Chung kết A Nam Thắng Bán kết 1 nam -Thắng Bán kết 2 nam 15.25 - 15.45 Sân Tự Do 1

48 Chung kết A Nữ Thắng Bán kết 1 nữ - Thắng Bán kết 2 nữ 15.25 - 15.45 Sân Tự Do 2

14.30-17.00

15.15 - 15.35

Xem thi đấu bán kết và chung kết tại sân vận động Tự do 

và dự Lễ bế mạc 
Sân Tự Do

Chiều 

16.55 - 17.15

15.40 - 16.00

15.40 - 16.00

16.05 - 16.25

16.05 - 16.25

16.30 - 16.50

16.30 - 16.50

16.55 - 17.15

15.15 - 15.35

Sáng 

Chiều 

10/6/2013

11/6/2014

14.50 - 15.10

14.00 - 14.20

14.00 - 14.20

14.25 - 14.45

14.25 - 14.45

14.50 - 15.10



TRỌNG TÀI:

ĐỊA CHỈ: SỐ 07 KHU ĐÔ THỊ MỚI AN CỰU CITY - HUẾ

BẢNG K NAM U15 - THCS

CLB THCS Phú Thạnh (Phong Điền ) 

Vinh An CLB THCS Điền Lộc

CLB THCS Hương Chữ

CLB THCS An Bằng- 

CLB THCS Lộc Bổn

CLB THCS Hương Hòa

1 BẢNG K NỮ  CLB THCS Hương Chữ - CLB THCS Hương Hòa 8.00 - 8.20

2 BẢNG K NAM CLB THCS Phú Thạnh - CLB THCS An Bằng- Vinh An  8.25 - 8. 45

3 BẢNG K NỮ CLB THCS Điền Lộc - CLB THCS Lộc Bổn  8.50 - 9.10

4 BẢNG K NAM CLB THCS Điền Lộc - CLB THCS Lộc Bổn  9.15 - 9. 35

5 BẢNG K NỮ CLB THCS Điền Lộc - CLB THCS Hương Chữ 9.40 - 10.00

6 BẢNG K NAM CLB THCS Hương Chữ - CLB THCS Hương Hòa  10.05 - 10.25

KHAI MẠC Chiều 

7 BẢNG K NAM CLB THCS Hương Chữ - CLB THCS An Bằng- Vinh An  7.00 - 7.20

8 BẢNG K NỮ CLB THCS Hương Hòa  - CLB THCS Lộc Bổn 7.25 - 7.45

9 BẢNG K NAM CLB THCS Hương Hòa - CLB THCS Lộc Bổn 7.50 - 8.10

10 BẢNG K NỮ CLB THCS Hương Hòa  - CLB THCS An Bằng- Vinh An  8.15 - 8.35

11 BẢNG K NAM CLB THCS Phú Thạnh - CLB THCS Hương Chữ 8.40 - 9.00

12 BẢNG K NỮ CLB THCS Lộc Bổn  - CLB THCS Hương Chữ 9.05 - 9. 25

13 BẢNG K NAM CLB THCS Hương Hòa  - CLB THCS Điền Lộc 9.30 - 9.50

14 BẢNG K NỮ CLB THCS Điền Lộc - CLB THCS Hương Hòa  15.00-15.20 

15 BẢNG K NAM CLB THCS Lộc Bổn  - CLB THCS An Bằng- Vinh An  15.25 - 15.45 

16 BẢNG K NỮ CLB THCS Hương Chữ - CLB THCS An Bằng- Vinh An  15.50-16.10 

17 BẢNG K NAM CLB THCS Phú Thạnh - CLB THCS Hương Hòa  16.15 - 16.35 

18 BẢNG K NAM CLB THCS Lộc Bổn  - CLB THCS Hương Chữ 16.40-17.00 

19 BẢNG K NAM CLB THCS An Bằng- Vinh An  - CLB THCS Điền Lộc 17.05 - 17.25

20 BẢNG K NAM CLB THCS Phú Thạnh - CLB THCS Lộc Bổn 17.30 - 17.50 

21 BẢNG K NAM CLB THCS An Bằng- Vinh An - CLB THCS Hương Hòa  7.00 - 7.20

22 BẢNG K NAM CLB THCS Điền Lộc - CLB THCS Hương Chữ 7.25 - 7.45

23 BẢNG K NỮ CLB THCS An Bằng- Vinh An  - CLB THCS Lộc Bổn  7.50 - 8.10

24 BẢNG K NAM CLB THCS Phú Thạnh - CLB THCS Điền Lộc 8.15 - 8.35

25 BẢNG K NỮ CLB THCS Điền Lộc - CLB THCS An Bằng- Vinh An 8.40 - 9.00

BẢNG K NỮ U15 - THCS

CLB THCS Điền Lộc

CLB THCS Hương Chữ

CLB THCS An Bằng- Vinh An

CLB THCS Lộc Bổn

CLB THCS Hương Hòa

TRẬN 

 SỐ 
BẢNG

ĐỊA ĐIỂM: SÂN CỎ NHÂN TẠO AN CỰU CITY 2 - Sân số 11

ĐỘI GẶP ĐỘI 

LỊCH THI ĐẤU U 15 - THCS -  FFAV CÚP 2014

THỜI GIAN: TỪ 8 - 11 THÁNG 6 NĂM 2014

sáng

BUỔI

Sáng 
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Sáng 

10/6/2013

8/6/2013

9/6/2013

Chiều 

NGÀY THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM 



1 Loại trực tiếp 1 nam Nhất A Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ nhất (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

2 Loại trực tiếp 2 nam Nhất B Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ hai (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

3 Loại trực tiếp 1 nữ Nhất A Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ nhất (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

4 Loại trực tiếp 2 nữ Nhất B Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ hai (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

5 Loại trực tiếp 3 nam Nhất C Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ ba (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

6 Loại trực tiếp 4 nam Nhất D Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ tư (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

7 Loại trực tiếp 3  nữ Nhất C Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ ba (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

8 Loại trực tiếp 4 nữ Nhất D Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ tư (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

9 Loại trực tiếp 5 nam Nhất E Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ năm (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

10 Loại trực tiếp 6 nam Nhất J Nam - Nhì có thứ hạng cao thứ sáu (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

11 Loại trực tiếp 5 nữ Nhất E Nữ - Nhì có thứ hạng cao thứ năm (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

12 Loại trực tiếp 6 nữ Nhất F Nữ - Nhất J Nữ Sân số 8 An Cựu City 1

13 Loại trực tiếp 7 nam Nhất G Nam - Nhất I Nam Sân số 5 An Cựu City 1

14 Loại trực tiếp 8 nam Nhất H Nam - Nhất K Nam Sân số 6 An Cựu City 1

15 Loại trực tiếp 7 nữ Nhất G Nữ - Nhất I Nữ Sân số 7 An Cựu City 1

16 Loại trực tiếp 8 nữ Nhất H Nữ - Nhất K Nữ Sân số 8 An Cựu City 1

17 Tứ kết A 1 nam Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

18 Tứ kế A 2 nam Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

19 Tứ kết A 1 nữ Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

20 Tứ kết A 2 nữ Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

21 Tứ kết A 3 nam Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

22 Tứ kết A 4 nam Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

23 Tứ kết A 3 nữ Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

24 Tứ kết A 4 nữ Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

25 Tứ kết B 1 nam Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

26 Tứ kết B 2 nam Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

27 Tứ kết B 1 nữ Thắng loại trực tiếp 1 - Thắng loại trực tiếp 2 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

28 Tứ kết B 2 nữ Thắng loại trực tiếp 3 - Thắng loại trực tiếp 4 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

29 Tứ kết B 3 nam Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nam) Sân số 5 An Cựu City 1

30 Tứ kết B 4 nam Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nam) Sân số 6 An Cựu City 1

31 Tứ kết B 3 nữ Thắng loại trực tiếp 5 - Thắng loại trực tiếp 6 (Nữ) Sân số 7 An Cựu City 1

32 Tứ kết B 4 nữ Thắng loại trực tiếp 7 - Thắng loại trực tiếp 8 (Nữ) Sân số 8 An Cựu City 1

33 Bán kết A 1 nam Thắng tứ kết 1 (nam) - Thắng tứ kết 2 (nam) 7.00 - 7.20 Sân Tự Do 1

34 Bán kết A1 nữ Thắng tứ kết 1 (nữ) - Thắng tứ kết 2 (nữ) 7.00 - 7.20 Sân Tự Do 2

35 Bán kết A 2 nam Thắng tứ kết 3 (nam) - Thắng tứ kết 4 (nam) 7.25 - 7.45 Sân Tự Do 1

36 Bán kết A 2 nữ Thắng tứ kết 3 (nữ) - Thắng tứ kết 4 (nữ) 7.25 - 7.45 Sân Tự Do 2

37 Bán kết B 1 nam Thua tứ kết 1 (nam) - Thua tứ kết 2 (nam) 7.50 - 8.10 Sân Tự Do 1

38 Bán kết B 1 nữ Thua tứ kết 1 (nữ) - Thua tứ kết 2 (nữ) 7.50 - 8.10 Sân Tự Do 2

39 Bán kết B 2 nam Thua tứ kết 3 (nam) - Thua tứ kết 4 (nam) 8.15 - 8.35 Sân Tự Do 1

40 Bán kết B 2 nữ Thua tứ kết 3 (nữ) - Thua tứ kết 4 (nữ) 8.15 - 8.35 Sân Tự Do 2

41 Tranh giải A 3 nam Thua Bán kết 1 nam -  Thua Bán kết 2 nam 8.40 - 9.00 Sân Tự Do 1

42 Tranh giải A 3 nữ Thua Bán kết 1 nữ - Thua Bán kết 2 nữ 8.40 - 9.00 Sân Tự Do 2

43 Tranh giải B 3  nam Thua Bán kết B 1 nam - Thua Bán kết B 2 nam 9.05 - 9. 25 Sân Tự Do 1

44 Tranh giải B 3 nữ Thua Bán kết B 1 nữ - Thua Bán kết B 2 nữ 9.05 - 9. 25 Sân Tự Do 2

45 Chung kết B nam Thắng Bán kết B 1 nam - Thắng Bán kết B 2 nam 15.00 - 15.20 Sân Tự Do 1

46 Chung kết B nữ Thắng Bán kết B 1 nữ - Thắng Bán kết B 2 nữ 15.00 - 15.20 Sân Tự Do 2

47 Chung kết A Nam Thắng Bán kết 1 nam -Thắng Bán kết 2 nam 15.25 - 15.45 Sân Tự Do 1

48 Chung kết A Nữ Thắng Bán kết 1 nữ - Thắng Bán kết 2 nữ 15.25 - 15.45 Sân Tự Do 2

Xem thi đấu bán kết và chung kết tại sân vận động Tự do 

và dự Lễ bế mạc 
14.30-17.00

Chiều 

Sân Tự Do

Chiều 

Sáng 

10/6/2013

11/6/2014

15.40 - 16.00

16.05 - 16.25

16.05 - 16.25

16.30 - 16.50

16.30 - 16.50

16.55 - 17.15

16.55 - 17.15

14.00 - 14.20

14.00 - 14.20

14.25 - 14.45

14.25 - 14.45

14.50 - 15.10

14.50 - 15.10

15.15 - 15.35

15.15 - 15.35

15.40 - 16.00


